
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH TRÌ 

Số:         /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Trì, ngày        tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong phong trào thi đua năm học 2024-2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện Thanh 

Trì tại tờ trình số 201/TTr-NV ngày 06/6/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi 

đua ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì, cụ thể: 

- Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì năm học 2024-

2025 đối với 251 cá nhân; 

- Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” năm học 2024-2025 đối với 750 cá nhân;  

- Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2024-2025 đối với 2693 

cá nhân. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Mức thưởng thực hiện theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ. Tổng số tiền thưởng: 3.815.800.000 đồng (Ba tỷ, 

tám trăm mười lăm triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn). Tiền thưởng được trích 

từ nguồn kinh phí khen thưởng của UBND Huyện năm 2025.  



 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND Huyện, Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:       
- Như Điều 3;  

- TT HĐND-UBND;                    

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phong 

 

 
 

  



 

DANH SÁCH 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

năm học 2024 – 2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /6/2025 của UBND huyện 

Thanh Trì) 

I. KHỐI THCS 

1. Trường THCS Thanh Liệt 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Trần Mai 

Hương 
Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

2 2 
Ông Chử Thanh 

Minh 

Phó Hiệu 

trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

3 3 
Bà Lê Thị Năm 

Thanh 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

4 4 
Bà Ngô Thị 

Nhung 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Bích 

Ngọc 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

6 6 
Ông Nguyễn 

Minh Đức 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

7 7 
Bà Phạm Thị 

Minh Châm 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

8 8 Bà Nhữ Thị Nga Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

9 9 
Ông Lê Xuân 

Thuận 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

10 10 
Bà Chử Thị Bích 

Duyên 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

11 11 
Bà Nguyễn Thị 

Bình 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

12 12 
Bà Nguyễn Thị 

Thu 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

13 13 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Hà 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

14 14 
Ông Nguyễn Đức 

Phú 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

15 15 Bà Đặng Vân Hài Nhân viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

16 16 
Bà Dương Thị 

Thắm 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

17 17 
Bà Nguyễn Thị 

Hải Yến 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

18 18 
Bà Trình Hải Thu 

Mai 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 



 

19 1 
Bà Đặng Thị 

Nhung 

Nhân viên 

TBNT 
Giấy khen 700,000 

20 1 
Bà Trần Thị 

Thanh Tình 

Phó Hiệu 

trưởng 
Lao động tiên tiến 700,000 

21 2 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Thuận 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 3 
Bà Trần Ngọc 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 4 
Bà Hoàng Thị 

Thanh Hòa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 5 
Bà Nguyễn Thị 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 6 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 7 
Ông Trần Xuân 

Sơn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 8 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 9 
Bà Nguyễn Thị 

Hậu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 10 
Bà Nguyễn Thị 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 11 Bà Trần Thị Lâm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 12 
Bà Nguyễn Thị 

Lan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 13 
Bà Phạm Thị 

Hồng Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 14 
Bà Đinh Thị 

Oanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 15 Bà Lê Mỹ Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 16 
Bà Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 17 
Bà Đoàn Thị 

Thanh Hải 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 18 
Bà Đặng Thị Bích 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 19 
Bà Phan Thị Lan 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 20 
Bà Nguyễn Thị 

Châu Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 21 Bà Lê Thị Quyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 22 
Bà Trương Thị 

Phượng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 23 
Bà Nguyễn Thị 

Yến Nga 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 24 
Bà Vũ Thị Thanh 

Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

44 25 
Bà Đỗ Thị Thanh 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 26 
Bà Long Thị 

Hồng Thúy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 27 Bà Tạ Minh Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 28 
Bà Trần Thị Thu 

Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 29 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 30 
Ông Trần Xuân 

Trường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 31 
Bà Đoàn Thị 

Tuyến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

51 32 
Ông Đào Xuân 

Kiên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 33 Bà Đỗ Thị Hoan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 34 
Bà Lê Thị Thúy 

Hà 

Nhân viên Kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

54 35 
Bà Dương Thị 

Luyến 

Nhân viên thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

55 36 
Bà Nguyễn Thị 

Hợi 
Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

56 37 
Ông Nguyễn 

Đình Hạnh 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

57 38 
Ông Nguyễn 

Đình Thủy 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

58 39 
Ông Lê Minh 

Anh 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

59 40 
Ông Bùi Xuân 

Dinh 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

60 41 
Ông Hoàng Tuấn 

Quyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

61 42 
Bà Nguyễn Thị 

Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

62 43 
Bà Khả Thị 

Cháng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

63 44 
Bà Mai Thị Kim 

Chung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

64 45 
Ông Trình Sơn 

Tùng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

65 46 
Ông Nguyễn 

Đăng Quý 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

66 47 
Bà Nguyễn Bảo 

Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

67 48 Bà Đào Thị Thùy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

68 49 
Bà Hoàng Thị 

Thanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

69 50 
Bà Lưu Thị 

Phượng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

70 51 
Bà Nguyễn Thị 

Mỹ Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

71 52 
Bà Lưu Thị 

Quyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

72 53 
Bà Hoàng Thúy 

Quỳnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

73 54 Bà Lê Thị Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

74 55 Bà Bùi Thị Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

75 56 
Bà Phạm Thị 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     82,020,000 

 

  



 

2. Trường THCS Tam Hiệp 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 Ông Lê Văn Tài Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị 

Đảm 
Nhân viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Hải 

Yến 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

4 4 
Bà Trương Thị 

Thanh Hiền 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

5 5 
Bà Trần Bích 

Ngọc 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

6 6 Bà Lê Minh Hoà Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

7 7 
Bà Nguyễn Thu 

Thuỷ 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

8 1 
Bà Bùi Thị Hải 

Lý 
Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

9 2 
Bà Đỗ Huyền 

Thơ 

Phó Hiệu 

trưởng 
Lao động tiên tiến 700,000 

10 3 
Bà Nguyễn Thị 

Chuyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

11 4 Bà Đỗ Thị Bằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 5 
Bà Nguyễn Thị 

Mai Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 6 
Bà Phan Thị 

Oanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 7 
Bà Trần Thanh 

Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 8 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 9 
Bà Nguyễn Thị 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 10 
Bà Nguyễn Mai 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 11 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 12 
Bà Lê Thúy 

Ngân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 13 
Bà Trương Thị 

Thanh Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 14 
Ông Đỗ Đình 

Thảo 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 15 
Bà Đoàn Minh 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 16 
Bà Đinh Thị Mai 

Thu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 17 
Bà Lê Thị Tuyết 

Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 18 
Bà Nguyễn Thị 

Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 19 
Bà Nguyễn Thị 

Thúy Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 20 
Bà Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 21 
Bà Vũ Thị Lê 

Bình 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 22 Bà Phạm Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 23 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 24 Bà Trình Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 25 
Bà Hoàng Hà 

Thu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 26 
Ông Lê Văn 

Toàn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 27 
Ông Nguyễn 

Minh Quang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 28 
Bà Bùi Thị Kim 

Anh 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 29 
Bà Trần Thị 

Nhung 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 30 
Bà Trình Thị Thu 

Hà 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 31 
Ông Nguyễn Văn 

Viện 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 32 
Ông Nguyễn Văn 

Hoành 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 33 
Ông Nguyễn Thị 

Huệ 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 34 
Ông Phạm Văn 

Hưng 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     40,180,000 

 

  



 

3. Trường THCS Tân Triều 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Ông Nguyễn Ngọc 

Quân 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Trần Thị Xuân Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị 

Thà 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Vũ Thị Thu Hà Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị 

Nhung 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Ông Ngô Đình 

Tuyên 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Nguyễn Vân 

Diễm Hằng 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 1 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Phó Hiệu trưởng Giấy khen  700,000 

9 2 
Bà Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

10 3 
Bà Triệu Thị Kim 

Thư 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

11 4 
Bà Trương Thị 

Khánh Linh 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

12 5 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Giấy khen  700,000 

13 6 
Bà Đoàn Thị 

Hương 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

14 1 
Bà Phạm Thị Hồng 

Yến 
Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

15 2 Bà Hứa Minh Huệ Phó Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

16 3 Bà Triệu Thu An Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 4 
Bà Phan Thị 

Thanh Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 5 
Bà Triệu Thùy 

Dương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 6 
Bà Đào Thị Ngọc 

Lan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 7 
Bà Phạm Thị Ngọc 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 8 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 9 
Bà Phạm Thị 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 10 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Thúy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 11 
Bà Nguyễn Thị Kỳ 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 12 Bà Trần Thị Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 13 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 14 
Ông Đinh Huy 

Hoàng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 15 
Bà Nguyễn Thị 

Duyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 16 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Bình 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 17 
Bà Nguyễn Thị 

Thúy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 18 
Bà Phan Thị 

Dương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 19 
Bà Nguyễn Thị 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 20 Bà Vũ Thị Quyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 21 Bà Trần Thị Ninh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 22 
Bà Hoàng Thị 

Thúy Điệp 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 23 Ông Đỗ Kỳ Nam Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 24 
Bà Lê Thị Anh 

Thúy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 25 
Bà Nguyễn Thị 

Sơn Xuyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 26 
Bà Nguyễn Thị 

Xuân Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 27 Ông Đỗ Duy Ánh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 28 
Bà Vũ Thị Thanh 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 29 
Bà Đinh Thị Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 30 Bà Vũ Thúy Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 31 Bà Vũ Thùy Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 32 Bà Đỗ Mai Chi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 33 
Bà Nguyễn Thị 

Ngân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 34 
Ông Nguyễn Duy 

Tiên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 35 
Bà Hoàng Thùy 

Linh 

Nhân viên Kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

49 36 Bà Trần Thị Hoa Nhân viên Y tế Lao động tiên tiến 700,000 



 

50 37 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Nhân viên Thiết 

bị 
Lao động tiên tiến 700,000 

51 38 Bà Đỗ Thị Điệp 
Nhân viên Thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

52 39 
Ông Nguyễn Hữu 

Quyết 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

53 40 
Ông Nguyễn Chí 

Thành 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

54 41 Ông Lê Chí Dũng 
Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

55 42 
Ông Phạm Xuân 

Hải 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     49,980,000 

 

  



 

4. Trường THCS Hữu Hòa 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Ông Nguyễn 

Trường Sinh 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Ông Nguyễn 

Xuân Thành 

Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Ông Hoàng Tùng 

Dương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Đỗ Thị Ánh 

Tuyết 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Đỗ Thị Luyến Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Đào Thị Bình Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Bà Đoàn Thị Kim Nhân viên y tế 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 1 
Bà Phạm Thị 

Hướng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

10 2 Bà Lại Thị Sáng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

11 3 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 4 
Bà Nguyễn Thị 

Bích 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 5 
Ông Nguyễn Tấn 

Chiến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 6 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Duyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 7 Bà Bùi Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 8 
Bà Triệu Hồng 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 9 
Bà Nguyễn Thị 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 10 Bà Trần Thu Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 11 Bà Đào Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 12 
Bà Dương Thị 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 13 Bà Phạm Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 14 Bà Doãn Thị Hoài Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 15 
Bà Bùi Thị Thanh 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 16 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

25 17 
Bà Trần Thúy 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 18 Bà Đàm Thị Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 19 
Bà Đoàn Thị 

Khánh Ly 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 20 Bà Trần Thị Ngân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 21 
Bà Vũ Hiền 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 22 
Ông Triệu Hồng 

Quang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 23 
Bà Trịnh Thị 

Quỳnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 24 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 25 
Bà Nghiêm Thị 

Thanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 26 Bà Đoàn Thị Thư Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 27 
Bà Phạm Thị 

Ngọc Hoàn 

Nhân viên Thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

36 28 Bà Vũ Thúy Hạnh 
Nhân viên Kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

37 29 
Bà Chu Thị Thanh 

Mai 

Nhân viên Văn 

thư 
Lao động tiên tiến 700,000 

38 30 
Bà Bùi Thu 

Huyền 

Nhân viên Thiết 

bị đồ dùng 
Lao động tiên tiến 700,000 

39 31 
Ông Đoàn Trọng 

Chinh 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

40 32 
Bà Nguyễn Thị 

Tiến 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

41 33 Ông Đào Anh Thơ 
Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

42 34 
Ông Lê Quang 

Duy 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     42,520,000 

 

  



 

5. Trường THCS Tả Thanh Oai 

STT STT Tên tập thể/ cá nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Đào Thị Phượng Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Nguyễn Thị Thành Phó Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Đoàn Thị Hương 

Giang 
Phó Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Trần Thị Hiền TTCM 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Trần Mai Hương 
BTCĐ - Giáo 

viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Nguyễn Phương 

Thảo 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Bà Kiều Thị Quyên TTCM 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Lê Thị Nhiên Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 Bà Nguyễn Thị Thuỷ 
Nhân viên Kế 

toán 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 Bà Lê Thị Huyền Nhân viên y tế 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 Bà Trần Thị Thu Hà Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 Bà Đoàn Huyền Trang Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 14 Bà Bùi Thị Hường Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

15 1 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên Giấy khen 700,000 

16 2 Ông Đỗ Xuân Khởi Giáo viên Giấy khen 700,000 

17 3 Bà Nguyễn Thị Thiết TTCM Giấy khen 700,000 

18 4 Bà Lê Thị Mai Giáo viên Giấy khen 700,000 

19 5 Ông Phạm Văn Hiền Giáo viên Giấy khen 700,000 

20 6 
Bà Đỗ Thị Thanh 

Nhàn 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

21 7 Bà Hàn Thị Tươi Giáo viên Giấy khen 700,000 

22 8 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Giấy khen 700,000 

23 9 
Bà Nguyễn Thanh 

Dương 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

24 10 Bà Phạm Lê Thanh Giáo viên Giấy khen 700,000 

25 11 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

26 12 Ông Đào Duy Tập Giáo viên Giấy khen 700,000 

27 13 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Giấy khen 700,000 



 

28 14 Ông Đình Văn Thảo Giáo viên Giấy khen 700,000 

29 1 Ông: Trương Văn Đối Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 2 Bà: Đoàn Thị Liên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 3 Bà: Hoàng Thị Việt Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 4 Bà: Hoàng Thị Tình Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 5 Bà: Nguyễn Thị Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 6 
Bà: Nguyễn Thị Lan 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 7 
Bà: Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 8 
Bà: Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 9 Ông: Lê Đình Thắng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 10 
Bà: Đặng Thị Minh 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 11 
Ông: Nguyễn Văn 

Khải 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 12 Bà: Đoàn Thị Hà Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 13 
Ông: Nguyễn Văn 

Trung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 14 
Bà: Nguyễn Thị Như 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 15 Bà: Trần Thị Tuyết TPCM Lao động tiên tiến 700,000 

44 16 
Bà: Nguyễn Thị Hồng 

Phương 
TPCM Lao động tiên tiến 700,000 

45 17 Bà: Nguyễn Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 18 Bà: Nguyễn Thị Hậu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 19 Bà: Triệu Vân Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 20 Bà: Trịnh Thị Na Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 21 
Bà: Chử Thị Huyền 

Trang 
TPCM Lao động tiên tiến 700,000 

50 22 
Bà: Nguyễn Thị 

Khuyên 
TTCM Lao động tiên tiến 700,000 

51 23 Bà: Trần ThịThu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 24 Bà: Nghiêm Thị Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 25 Bà: Lê Thị Xuân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

54 26 
Bà: Trương Thị Thu 

Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

55 27 Bà: Vũ Thị Minh Ngọc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

56 28 
Bà: Trịnh Thị Hiền 

Lương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

57 29 
Bà: Trương Thị Hà 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

58 30 Bà: Phạm Thị Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

59 31 Bà: Lê Thị Ngọc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

60 32 Bà: Bùi Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

61 33 Bà: Nguyễn Mai Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

62 34 Bà: Lý Thị Hoa Hồng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

63 35 
Bà: Nguyễn Thị Thu 

Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

64 36 Bà: Đinh Thị Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

65 37 
Bà: Nguyễn Thùy 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

66 38 
Ông: Nguyễn Đức 

Toàn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

67 39 Ông: Kiều Như Đạt Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

68 40 Bà: Lê Thị Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

69 41 Ông: Vũ Mạnh Tiến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

70 42 Bà: Dương Thị Yến NV Văn thư Lao động tiên tiến 700,000 

71 43 
Ông: Nguyễn Chuẩn 

Minh 
NV CNTT Lao động tiên tiến 700,000 

72 44 
Bà: Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 
NV Thư viện Lao động tiên tiến 700,000 

73 45 
Ông: Tưởng Văn 

Cường 
NV Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

74 46 Ông: Lưu Đình Hào NV Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

75 47 Ông: Lê Đình Thông NV Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

76 48 Ông: Nguyễn Sỹ Đạt NV Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

77 49 
Bà: Nguyễn Thị Minh 

Hiếu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

78 50 
Bà: Nguyễn Thị Khánh 

Ly 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

79 51 Ông: Phùng Văn Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

80 52 Ông: Vũ Đức Mạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

81 53 Bà: Đinh Thị Thu Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

82 54 Bà: Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

83 55 Bà: Nguyễn Ngọc Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

84 56 Bà: Nguyễn Ngọc Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

85 57 Bà: Nguyễn Huyền My Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

86 58 
Bà: Nguyễn Thùy 

Dương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

87 59 
Bà: Nguyễn Thị 

Phương Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

88 60 
Bà: Nguyễn Thị Minh 

Bích 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

89 61 
Bà: Đỗ Thị Thanh 

Thúy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

90 62 Bà: Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

91 63 
Bà: Nguyễn Thị Minh 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

92 64 Ông: Lê Việt An Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

93 65 
Bà: Nguyễn Phương 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

94 66 
Bà: Nguyễn Thị Ngọc 

Oanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     88,760,000 

 

  



 

6. Trường THCS Đại Áng 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Ông Trần Việt 

Anh 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Phạm Thu Hiền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Phạm Thị Nhị Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Ông Nguyễn Kim 

Trường 
Nhân viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị 

Mỹ Linh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Đỗ Thị Thanh 

Thuỷ 

Tổ trưởng tổ 

văn phòng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Bùi Thị Trang Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Phan Thùy 

Trang 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Bà Phạm Thị 

Trang 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 1 
Ông Đào Mỹ 

Trung 

Phó Hiệu 

trưởng 
Giấy khen  700,000 

11 2 Ông Tạ Văn Hùng 
Phó Hiệu 

trưởng 
Giấy khen  700,000 

12 3 
Bà Hoàng Minh 

Nguyệt 

Nhân viên thiết 

bị 
Giấy khen  700,000 

13 1 
Bà Nguyễn Thị 

Thắng 
Y tế Lao động tiên tiến 700,000 

14 2 
Bà Nguyễn T 

Phương Thanh 
Kế toán Lao động tiên tiến 700,000 

15 3 
Bà Nguyễn Thị 

Thu 
NV bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

16 4 
Ông Nguyễn Đình 

Thành 
NV bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

17 5 
Ông Chu Ngọc 

Hiên 
NV bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

18 6 
Ông Nguyễn 

Thiêm Nam 
NV bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

19 7 
Ông Nguyễn Đình 

Khang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 8 Ông Bùi Văn Tân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 9 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 10 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 11 
Ông Nguyễn Thế 

Hùng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 12 
Ông Đinh Quang 

Đáng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 13 
Bà Nguyễn Thị 

Minh Loan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 14 
Bà Nguyễn Thị 

Tuyết 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 15 Bà Trần Thị Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 16 
Bà Nguyễn Thị 

Duyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 17 
Bà Trần Thị Thu 

Ninh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 18 
Bà Nguyễn Huyền 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 19 Bà Bùi Minh Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 20 
Bà Nguyễn Thị 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 21 Bà Đặng Thị Sắc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 22 
Bà Hoàng Thị 

Phượng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 23 
Ông Nguyễn Tiến 

Đáng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 24 
Bà Nguyễn Thị 

Mai Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 25 
Ông Nguyễn 

Trung Hiếu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 26 
Bà Nguyễn Thu 

Thảo 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 27 
Ông Nguyễn Ngọc 

Lăng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 28 
Bà Phan Thị 

Thanh Hải 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 29 
Bà Trần Thị 

Phượng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 30 Bà Hoàng Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 31 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 32 
Bà Nguyễn Thị 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 33 
Bà Bùi Thanh 

Loan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 34 
Bà Nguyễn Thị 

Tâm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 35 
Ông Nguyễn Đình 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

48 36 Bà Lê Thị Tuyết Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 37 
Bà Vũ Thị Thanh 

Nhàn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 38 
Ông Nguyễn Quốc 

Đạt 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

51 39 
Ông Nguyễn 

Thành Trọng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 40 
Ông Quách Thành 

An 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 41 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Lan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

54 42 
Ông Nguyễn Văn 

Đức 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

55 43 
Bà Nguyễn Thị 

Thuỳ Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

56 44 Bà Lê Thị Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

57 45 
Bà Nguyễn Thị 

Huyền Vi 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

58 46 Bà Vũ Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

59 47 Ông Đỗ Đức Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

60 48 
Bà Nguyễn Phạm 

Minh Nhật 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

61 49 Bà Vũ Ngọc Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

62 50 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

63 51 
Bà Nguyễn Hương 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     58,860,000 

 

  



 

7. Trường THCS Vĩnh Quỳnh 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 Ông Lê Thịnh Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Lê Thị Huyền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Ông Dương Vũ 

Hoàng Linh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Vũ Thị Thu 

Hương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Đặng Thu Trang Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Vũ Minh 

Phương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Huế 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Bà Cấn Thị Thanh 

Nhàn 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 
Bà Hoàng Thị 

Phương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 
Ông Nguyễn Đình 

Tiền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 Bà Quán Thị Khoái Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 
Bà Trần Thị Minh 

Huyền 
Nhân viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 14 
Ông Nguyễn Thanh 

Bình 
Giáo viên HĐ 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

15 15 Ông Lê Đình Nam Giáo viên HĐ 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

16 16 
Bà Lưu Thị Kim 

Oanh 
Nhân viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

17 17 
Bà Đặng Thu 

Phương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

18 18 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

19 1 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Khanh 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

20 2 
Bà Nguyễn Hồng 

Ngọc 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

21 3 
Bà Phạm Minh 

Hằng 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

22 4 
Bà Nguyễn Minh 

Trang 
Giáo viên Giấy khen 700,000 



 

23 5 Bà Đỗ Thị Phương Giáo viên Giấy khen 700,000 

24 6 
Bà Vũ Thị Quỳnh 

Trang 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

25 1 
Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
Phó HT Lao động tiên tiến 700,000 

26 2 Đỗ Thanh Huyền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 3 Chử Thị Oanh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 4 
Thân Thị Thanh 

Xuân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 5 Ninh Thị Sáng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 6 Vũ Thị Minh Hồng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 7 
Hoàng Thị Kim 

Thoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 8 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 9 
Mai Thị Thu 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 10 Nguyễn Hoàng Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 11 Nguyễn Bảo Ngọc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 12 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 13 Lê Đỗ Minh Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 14 Lê Thị Thu Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 15 Mai Hồng Thanh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 16 Trần Thu Quỳnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 17 Lê Thành Đông Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 18 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 19 Nguyễn Thị Lê Nga Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 20 Phạm Quỳnh Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 21 Chu Mỹ Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 22 Nguyễn Thị Nết Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 23 Đỗ Thị Hồng Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 24 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 25 Phạm Thị Quỳnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 26 Đào Kiều Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

51 27 
Trần Thị Thanh 

Thanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 28 
Đinh Thị Hồng 

Thắm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 29 Nguyễn Hồng Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

54 30 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

55 31 Đỗ Thị Hồng Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

56 32 Nguyễn Thu Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

57 33 Nguyễn Thị Hùy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

58 34 Đàm Thị Phượng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

59 35 Triệu Thị Huế Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

60 36 Đặng Ngọc Cương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

61 37 Phạm Hữu Thắng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

62 38 Phạm Thu Hà Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

63 39 Lã Thị Thùy An Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

64 40 Đinh Thị Thu Hiền Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

65 41 Vũ Văn Vĩnh Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

66 42 Vũ Lưu Thông Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

67 43 Vũ Hồng Chí Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

68 44 
Nguyễn Quang 

Lương 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

69 45 Phạm Văn Lục Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

70 46 Hoàng Văn Nam Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

71 47 
Tạ Hoàng Bích 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

72 48 Vũ Thị Thanh Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

73 49 Vũ Trung Kiên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

74 50 Đặng Quang Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

75 51 Ngô Mỹ Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

76 52 Bùi Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

77 53 Đỗ Văn Đạt Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

78 54 Vũ Tiến Đạt Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

79 55 
Nguyễn Thị Hai 

Nhi 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

80 56 Nguyễn Hữu Thắng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     85,520,000 

 

  



 

8. Trường THCS thị trấn Văn Điển 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Trương Thị Quý 

Hoa 
Hiệu trưởng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Ông Nguyễn Hữu Hoà 
Phó hiệu 

trưởng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Ông Nguyễn Văn Luân Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Nguyễn Thu Trang Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Nguyễn Thị Xuân 

Hương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Ngô Thị Hòa Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Ông Hoàng Khắc Hiền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Hoàng Hải Yến Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 Bà Nguyễn Kim Loan Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 Bà Trần Thị Thanh Hải Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 
Bà Đặng Thị Bích 

Phượng 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 
Ông Nguyễn Công 

Hoan 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 14 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Loan 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

15 15 Bà Vũ Thị Hiền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

16 16 Bà Đặng Thị Bính 
Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

17 17 
Ông Nguyễn Giáp Liên 

Tâm 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

18 18 Bà Nguyễn Thị Xuân Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

19 19 Ông Phạm Quốc Huy 
Nhân viên 

thiết bị 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

20 20 Ông Phạm Thành Nam Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

21 21 
Bà Đặng Thị Thu 

Duyền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

22 22 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

23 1 Bà Ngô Thị Thu Hằng Nhân viên y tế  Giấy khen 700,000 



 

24 2 Bà Hồ Thị Hải Giáo viên Giấy khen 700,000 

25 1 Bà Đỗ Thị Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 2 Bà Hoàng Thị Hồng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 3 Ông Nguyễn Minh Sơn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 4 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 5 Bà Vũ Thị Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 6 
Bà Trương Thị Hồng 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 7 Bà Cao Thị Minh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 8 
Bà Chu Thị Quỳnh 

Thoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 9 Bà Đỗ Phương Nam Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 10 Bà Dương Thị Hường Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 11 Bà Giáp Lê Mai Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 12 Bà Hoàng Thị Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 13 Bà Hoàng Thị Phương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 14 Bà Hoàng Thị Thu Ảnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 15 
Bà Khúc Thị Thanh 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 16 Bà Lại Thị Ngân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 17 Bà Lê Hồng Liên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 18 Bà Lê Thị Dịu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 19 Bà Lê Thị Kim Chung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 20 Bà Lê Thị Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 21 Bà Lưu Thị Kiều Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 22 Bà Lưu Thị Tuyết Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 23 Bà Mai Thị Nga Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 24 
Bà Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 25 Ông Nguyễn Đức Điệp 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

50 26 Bà Nguyễn Hoài Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

51 27 Bà Nguyễn Hương Trà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 28 Bà Nguyễn Khánh Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 29 Bà Nguyễn Thanh Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

54 30 
Bà Nguyễn Thị Anh 

Thư 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

55 31 
Bà Nguyễn Thị Bích 

Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

56 32 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

57 33 
Bà Nguyễn Thị Lan 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

58 34 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

59 35 Bà Nguyễn Thị Sửu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

60 36 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

61 37 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

62 38 
Bà Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

Nhân viên kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

63 39 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

64 40 Bà Nguyễn Thị Xa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

65 41 Bà Nguyễn Thu Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

66 42 
Ông Nguyễn Trung 

Coóng 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

67 43 Ông Nguyễn Văn Vỹ 
Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

68 44 Ông Phạm Ngọc Giao Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

69 45 Bà Phạm Thanh Hà 
Nhân viên thư 

viện  
Lao động tiên tiến 700,000 

70 46 Bà Phạm Thị Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

71 47 
Bà Phạm Thị Mai 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

72 48 
Bà Phạm Thị Mai 

Thanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

73 49 
Bà Phạm Thị Thu 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

74 50 Ông Phạm Văn Lam Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

75 51 Bà Trần Thanh Nga Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

76 52 Bà Vũ Nhật Khánh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

77 53 Bà Phạm Thị Hương (s) Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

78 54 Bà Trần Thu Giang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

79 55 Bà Lưu Thị Kiều My Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

80 56 Ông Nguyễn Hữu Dũng 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

81 57 Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     92,780,000 

 

  



 

9. Trường THCS Tứ Hiệp 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Bùi Thị Thu 

Hương 
Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

2 2 Bà Trần Nhật Linh Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

3 3 Bà Đặng Kiều Hương Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Nhung 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

5 5 
Bà Trương Thu 

Hường 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

6 6 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Dung 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

7 7 
Bà Phùng Thị 

Phương Thảo 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

8 8 Bà Cao Thị Hà Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

9 9 Bà Phạm Thị Yến Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

10 10 
Bà Phạm Thị Ngọc 

Lan 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

11 11 Bà Trần Thị Thu Ngà Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

12 12 Bà Ngô Trang Nhung Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

13 13 Bà Lưu Thị Yến Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

14 1 
Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng 

Phó Hiệu 

trưởng 
Giấy khen 700,000 

15 1 
Bà Nguyễn Thị Linh 

Chi 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 2 Ông Phạm Văn Bình Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 3 Ông Lưu Thế Bình Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 4 Bà Phí Thị Chuyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 5 Bà Đình Minh Duyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 6 Phạm Thị Giang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 7 Bà Trần Lệ Giang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 8 Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 9 
Bà Trương Thúy 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 10 
Bà Nguyễn Phương 

Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 11 
Bà Trần Thị Thanh 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 12 Bà Triệu Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 13 
Bà Nguyễn Thúy 

Hồng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 14 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

29 15 
Bà Hoàng Thị Xuân 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 16 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 17 Bà Nguyễn Thu Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 18 Bà Vũ Thị Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 19 Bà Hoàng Thị Liễu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 20 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 21 Bà Phạm Thanh Lịch Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 22 Bà Trần Thị Lụa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 23 
Bà Trương Thị 

Phương Ly 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 24 Ông Đỗ Đức Minh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 25 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Minh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 26 
Ông Nguyễn Văn 

Minh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 27 Bà Hoàng Thị Nhàn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 28 Bà Vũ Thanh Ngân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 29 
Bà Trần Thị Bích 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 30 
Bà Nguyễn Thị 

Quyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 31 Bà Nguyễn Thị Thân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 32 Bà Vũ Thị Thùy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 33 Bà Lê Tô Vân Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 34 Ông Trần Xuân Tùng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 35 
Bà Phạm Thị Hải 

Yến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 36 
Bà Nguyễn Thị 

Khánh Vũ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

51 37 Bà Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 38 Ông Chử Đức Thành Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 39 Bà Nguyễn Thị Ngân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

54 40 
Bà Trương Thị Thuý 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

55 41 
Bà Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai 

Nhân viên Kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

56 42 Bà Trần Thị Huyền 
Nhân viên Văn 

Thư 
Lao động tiên tiến 700,000 

57 43 Bà Bùi Thị Minh Lan 
Nhân viên Thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

58 44 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 



 

59 45 
Bà Lý Thị Thu 

Hương 

Nhân viên 

Thiết bị 
Lao động tiên tiến 700,000 

60 46 Ông Trần Văn Qúy 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

61 47 
Ông Trương Văn 

Bích 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

62 48 
Ông Nguyễn Hữu 

Hanh 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

63 49 Bà Vũ Thị Thơm 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     65,420,000 

 

  



 

10. Trường THCS Chu Văn An 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Thịnh 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Ông Nguyễn Văn Hiểu 
Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Bùi Thúy Huyền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Nguyễn Lệ Chinh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Ngô Thị Ngọc Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Bà Phạm Thùy Dung Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Bà Trần Thị Huyền 

Trang 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 Bà Trình Thị Vân Anh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 
Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Bích 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 Bà Phạm Thị Dung Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 14 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

15 15 
Bà Ngô Thị Thanh 

Huyền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

16 1 Bà Ngô Thị Bích Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 2 Bà Lê Thanh Thanh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 3 Bà Giang Thu Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 4 Bà Nguyễn Thị Mến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 5 
Bà Phạm Thị Thanh 

Xuân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 6 Ông Vũ Bá Long Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 7 Bà Nguyễn Thị Chinh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 8 
Bà Đặng Thị Phương 

Dư 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 9 Ông Trần Xuân Dương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 10 Bà Tạ Hoài Ninh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 11 Ông Phạm Ngọc Sơn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 12 Bà Phạm Kiều Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

28 13 
Bà Trần Thị Thanh 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 14 Bà Nguyễn Tú Oanh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 15 Bà Phạm Thu Huyền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 16 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Bình 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 17 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 18 Bà Nguyễn Mai Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 19 
Bà Khúc Thị Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 20 Bà Lê Thị Xuyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 21 Bà Nguyễn Thu Hoài Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 22 
Bà Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 23 Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 24 Bà Lê Thị Huyền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 25 
Ông Nguyễn Ngọc 

Quyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 26 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Chinh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 27 Bà Đỗ Thị Hồng Sen Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 28 Bà Dương Thị Lợi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 29 Bà Nguyễn Thuỳ Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 30 Bà Trần Thanh Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 31 Bà Trần Thị Loan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 32 Bà Hoàng Quế Sơn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 33 
Ông Đặng Trung 

Thông 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 34 Bà Triệu Thị Thu Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 35 Ông Trương Văn Lộc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

51 36 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 37 Bà Đào Vũ Quỳnh Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 38 
Bà Phạm Thị Diệu 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

54 39 Ông Chử Quang Chiến 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

55 40 Ông Chử Văn Thắng 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

56 41 Ông Chử Quốc Đoàn 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

57 42 Ông Chu Ngọc Hữu 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

58 43 Bà Lưu Thu Hương Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

59 44 Bà Phạm Thu Hải 
Nhân viên kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

60 45 Bà Lê Thị Xuân Lâm Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     66,600,000 



 

11. Trường THCS Yên Mỹ 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Trịnh Thị Lan Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Châm 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Nguyễn Thị Thục Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Trần Thị Trà Giang Nhân viên y tế 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 1 
Bà Nguyễn Thị Vân 

Anh 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

7 2 Bà Hà Thị Hoà 
Nhân viên văn 

thư 
Giấy khen 700,000 

8 3 Bà Trần Thị Hà 
Phó hiệu 

trưởng 
Giấy khen 700,000 

9 1 Ông: Phạm Văn Thắng Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

10 2 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

11 3 
Nguyễn Thị Minh 

Châu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 4 Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 5 Ngô Thị Duyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 6 Phạm Thu Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 7 Đinh Thị Châm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 8 Trần Minh Hậu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 9 Nguyễn Minh Phương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 10 Đinh Thị Quỳnh Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 11 Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 12 Trần Thị Cẩm Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 13 Triệu Thị Quế Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 14 Lục Anh Hiếu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 15 Nguyễn Ngọc Châm 
Nhân viên thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

24 16 Nguyễn Minh Tiến 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

25 17 Nguyễn Đức Sơn 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

26 18 Khúc Văn Phú 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

27 19 Trần Kim Sơn 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

28 20 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

Nhân viên kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     27,800,000 

 

  



 

12. Trường THCS Duyên Hà 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Đỗ Thị Thuý 

Liên 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Loan 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Khúc Lê Hồng 

Nhung 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Đặng Thị Thu 

Huyền 
Nhân viên y tế 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Linh 
NV Kế toán 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 1 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Phượng 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

8 2 Ông Lã Phi Long Giáo viên Giấy khen 700,000 

9 3 
Ông Nguyễn Văn 

Minh 

Nhân viên bảo 

vệ 
Giấy khen 700,000 

10 4 Bà Phạm Thị Niên 
Nhân viên bảo 

vệ 
Giấy khen 700,000 

11 1 
Bà Triệu Thị Minh 

Thắng 
Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

12 2 Bà Lưu Thị Thuấn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 3 
Bà Phạm Thị Kim 

Huế 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 4 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Tiến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 5 
Bà Trương Thị 

Huyền Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 6 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 7 
Bà Nguyễn Thị 

Thảo Quyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 8 
Bà Nguyễn Mỹ 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 9 
Bà Đặng Thị Lan 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 10 
Bà Nguyễn Kim 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 11 
Bà Nguyễn Thị Lan 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 12 
Bà Nguyễn Ngọc 

Diệp 

Nhân viên văn 

thư 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 13 
Ông Phạm Quốc 

Cường 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

24 14 
Ông Phạm Đức 

Năm 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     26,640,000 

 

  



 

13. Trường THCS Vạn Phúc 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Đặng Thị Thảo Hiệu trưởng  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Phạm Thị Đức 

Hạnh 

Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Lan 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị 

Thục Anh 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Chử Thanh 

Huyền 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Phạm Thị Thu 

Thuỷ 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Mai Hồng Thư Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Hoàng Thị Bích 

Ngọc 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 
Bà Nguyễn Thị 

Thuý Linh 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 1 Bà Trần Thanh Hà Giáo viên  Giấy khen  700,000 

12 2 Bà Hoàng Hải Vân Giáo viên  Giấy khen  700,000 

13 1 
Bà Hoàng Thị Hải 

Anh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

14 2 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

15 3 Bà Trần Thị Hồng Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

16 4 Bà Thái Thị Ái Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

17 5 Bà Đặng Thị Cúc Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

18 6 
Ông Đinh Văn 

Cương 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

19 7 
Bà Mai Thị Kim 

Dung 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

20 8 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Dung 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

21 9 
Ông Phạm Anh 

Dũng 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

22 10 
Ông Trần Đức 

Dũng 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

23 11 
Bà Nguyễn Thị 

Bích Hằng 

Nhân viên thủ 

quỹ, văn thư  
Lao động tiên tiến 700,000 



 

24 12 
Bà Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

25 13 Bà Lã Thúy Hạnh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

26 14 
Ông Nguyễn Trung 

Hiếu 
Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

27 15 
Bà Hoàng Thị Kim 

Hoa 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

28 16 Bà Đặng Thu Hồng Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

29 17 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Huệ 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

30 18 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Huyền 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

31 19 
Ông Phạm Hoàng 

Khoa 

Nhân viên kế 

toán  
Lao động tiên tiến 700,000 

32 20 
Bà Phạm Thị 

Khuyến 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

33 21 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

34 22 
Bà Nguyễn Thị 

Ngân 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

35 23 
Bà Nguyễn Phương 

Ninh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

36 24 
Bà Trần Thị Kim 

Oanh 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

37 25 
Bà Hoàng Hương 

Quỳnh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

38 26 
Bà Nguyễn Thị Lệ 

Thủy 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

39 27 
Bà Nguyễn Thị 

Thủy 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

40 28 
Ông Đặng Hùng 

Tuấn 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

41 29 
Ông Hoàng Ngọc 

Tuấn 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

42 30 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Vân 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

43 31 Bà Phạm Thị Yến Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     46,500,000 

 

  



 

14. Trường THCS Đông Mỹ 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Nguyễn Thị 

Vân 
Tổ trưởng CM Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

2 2 
Bà Phạm Thanh 

Huyền 

Tổ phó tổ Văn 

phòng 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

3 3 Bà Đỗ Thu Hương Bí thư Chi đoàn Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

4 4 Ông Nhữ Hải Đức 
Phó Bí thư Chi 

đoàn 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

5 5 
Bà Phạm Thị Thu 

Hương 
Giáo viên  Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

6 6 Bà Vũ Thanh Vân Giáo viên  Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

7 1 Bà Đỗ Thị Di Hiệu trưởng  Giấy khen 700,000 

8 2 
Bà Nguyễn Thanh 

Tuyền 
Nhân viên y tế  Giấy khen 700,000 

9 1 Phạm Như Quỳnh Phó Hiệu trưởng Lao động Tiên tiến 700,000 

10 2 Nguyễn Thị Bình TTCM Lao động Tiên tiến 700,000 

11 3 Phạm Hữu Hưng Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

12 4 
Phạm Thị Anh 

Thơ 
TTCM Lao động Tiên tiến 700,000 

13 5 
Phạm Thúy 

Phương 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

14 6 Bùi Thị Kim Lan Tổ Phó CM Lao động Tiên tiến 700,000 

15 7 
Dương Thị Hải 

Liên 
Tổ Phó CM Lao động Tiên tiến 700,000 

16 8 Trần Thị Kim Huệ Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

17 9 
Nguyễn Thị Thuý 

Hương 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

18 10 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TTND Lao động Tiên tiến 700,000 

19 11 
Nguyễn Quỳnh 

Phượng 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

20 12 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

21 13 Phạm Thị Riệu CTCĐ Lao động Tiên tiến 700,000 

22 14 
Nguyễn Bích 

Hạnh 
Tổ Phó CM Lao động Tiên tiến 700,000 

23 15 
Phạm Thị Thu 

Trang 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

24 16 
Phạm Thị Hương 

Giang 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

25 17 Nguyễn Thu Trang Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

26 18 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

27 19 Nguyễn Hương Ly Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 



 

28 20 
Nguyễn Huy 

Quảng 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

29 21 Nguyễn Thị Hiển Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

30 22 Phạm Thị Huế Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

31 23 Đỗ Thị Thanh Vân Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

32 24 Phạm Thị Hoa Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

33 25 Trần Thị Thanh Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

34 26 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
TTCM Lao động Tiên tiến 700,000 

35 27 Phạm Thanh Tuấn Nhân viên TBĐD Lao động Tiên tiến 700,000 

36 28 Đỗ Thị Hà An 
Nhân viên Thư 

viện 
Lao động Tiên tiến 700,000 

37 29 Đặng Đình Tuấn Nhân viên Bảo vệ Lao động Tiên tiến 700,000 

38 30 Phạm Văn Thành Nhân viên Bảo vệ Lao động Tiên tiến 700,000 

39 31 
Phạm Quyết 

Thắng 
Nhân viên Bảo vệ Lao động Tiên tiến 700,000 

40 32 Phạm Ngọc Thà Nhân viên Bảo vệ Lao động Tiên tiến 700,000 

41 33 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

42 34 
Hoàng Tuyết 

Nhung 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

43 35 
Trương Minh 

Ngọc 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

44 36 Từ Phương Thảo Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

    Tổng     40,640,000 

 

  



 

15. Trường THCS Ngũ Hiệp 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng  

Số tiền 

1 1 
Bà Đỗ Thị Thanh 

Quỳnh 
Phó Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị 

Yến 
Phó Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thanh 

An 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

4 4 
Bà Đặng Thanh 

Tâm 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị 

Xuyên 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

6 6 
Ông Nguyễn 

Ngọc Thắng 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

7 7 
Bà Phạm Quỳnh 

Liên 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

8 8 
Bà Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

9 9 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

10 10 Bà Phạm Thị Mai Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

11 1 
Bà Nguyễn Thị 

Châu Giang 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 2 Bà Phùng Thái Hà Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 3 
Bà Phan Khánh 

Huyền 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

14 4 Bà Vũ Mỹ Linh Giáo viên Giấy khen 700,000 

15 5 
Bà Phạm Ngọc 

Quỳnh 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

16 6 
Bà Phạm Minh 

Tuyết 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

17 1 
Ông Đặng Thanh 

Quang 
Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

18 2 
Bà Đỗ Thị Lan 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 3 
Bà Chử Thị Thúy 

Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 4 
Bà Phạm Thị 

Thoan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 5 
Bà Trần Tuấn 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 6 
Ông Phạm Đức 

Minh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 7 
Bà Nguyễn Thị 

Như Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 8 
Ông Nguyễn Đắc 

Hưng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 9 
Ông Nguyễn 

Thành Vĩnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 10 
Ông Phạm Hữu 

Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 11 
Ông Vũ Tuấn 

Hoàng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 12 Bà Lã Quỳnh Chi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 13 
Bà Nguyễn Thị 

Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 14 
Bà Nguyễn Tuyết 

Lan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 15 
Bà Lê Thị Mỹ 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 16 
Bà Hoàng Thị 

Thơm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 17 
Bà Lê Thị Băng 

Hải 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 18 
Bà Lại Thị Bích 

Huệ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 19 
Bà Kim Thị 

Thanh Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 20 
Bà Trần Thị Hải 

Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 21 Ông Hà Anh Tú Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 22 
Bà Nguyễn Thị 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 23 
Bà Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 24 
Bà Trần Thị 

Quỳnh Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 25 
Ông Nguyễn 

Đăng Trí 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 26 
Bà Trần Thị Lan 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 27 
Bà Nguyễn Thị 

Hải Yến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 28 
Bà Trương Thanh 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 29 
Bà Nguyễn Ngọc 

Duệ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 30 
Bà Hoàng Thị 

Thùy Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

47 31 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 32 
Bà Nguyễn Thị 

Na 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 33 
Bà Nguyễn Thị 

Huế 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 34 Bà Vũ Minh Châu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

51 35 Bà Vũ Hải Liên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 36 
Bà Nguyễn 

Hương Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 37 Bà Mai Thị Luân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

54 38 Bà Lưu Thị Tình Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

55 39 
Bà Nguyễn Thị 

Bé Ngàn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

56 40 Bà Đỗ Vân Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

57 41 
Bà Nguyễn Thị 

Yến  
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

58 42 Bà Phạm Bảo Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

59 43 
Bà Hoàng Thị 

Mai Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

60 44 Bà Ngô Thị Uyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

61 45 
Bà Đỗ Thị Vân 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

62 46 
Bà Phạm Thị 

Thúy Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

63 47 
Bà Nguyễn Thị 

Cúc 

Nhân viên thiết 

bị 
Lao động tiên tiến 700,000 

64 48 
Bà Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 

Nhân viên Thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

65 49 
Bà Phạm Thị Thu 

Huyền 

Nhân viên văn 

thư 
Lao động tiên tiến 700,000 

66 50 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Loan 

Nhân viên Kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

67 51 
Bà Nguyễn Thị 

Hương 
Nhân viên Y tế Lao động tiên tiến 700,000 

68 52 
Ông Phạm Đức 

Cử 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

69 53 
Ông Trần Trọng 

Tiến 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

70 54 
Ông Phạm Trí 

Tuệ 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

71 55 Ông Vũ Văn Ánh 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     66,100,000 

 

  



 

16. Trường THCS Ngọc Hồi 

STT STT Tên tập thể/ cá nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng đề 

nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà Nguyễn Thị Minh 

Thảo 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Trần Thị Thanh 

Hoa 

Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

3 3 Bà Phạm Kiều Mi Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

4 4 Bà Hán Thị Minh Hà CTCĐ 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

5 5 Ông Nguyễn Tiến Đạt Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Tạ Thị Thanh 

Hường 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

8 8 Bà Hoàng Hương Lan TTCM  
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

9 9 Bà Đình Thị Thùy Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

10 10 Bà Đàm Thùy Linh TTCM  
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

11 11 Bà Nguyễn Thị Thái Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

12 12 Bà Bùi Thanh Vân 
Nhân viên 

TBTN 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

13 1  Bùi Trung Thông Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 2 
 Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 3 Vũ Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 4 
Vương Thị Thúy 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 5 Nguyễn Thị Thiên Lý Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 6 
Nguyễn Quỳnh 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 7 Trần Thị Huệ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 8 Trần Thị Thu Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 9 Kim Thu Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 10 Bùi Văn Tuấn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 11 Nhân Thị Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 12 Đặng Thị Thu Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 13 Nguyễn Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 14 
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Như 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 15 Đỗ Thị Hậu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

28 16 Vương Kim Huệ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 17 Trương Thị Xuân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 18 Hoàng Thị Trâm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 19 Phạm Thị Thúy Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 20 Trương Thanh Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 21 Hoàng Thanh Tâm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 22 Trần Thị Thanh Nhàn Kế toán Lao động tiên tiến 700,000 

35 23 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Văn thư Lao động tiên tiến 700,000 

36 24 
Nguyễn Thị Thư 

Trang 
Nhân viên Y tế Lao động tiên tiến 700,000 

37 25 Trần Thị Tuyết Trinh 
Nhân viên thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

38 26 Hoàng Văn Huấn 
Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

39 27 Lưu Đình Tuyến 
Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

40 28 Nguyễn Văn Đấu 
Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

41 29 Trịnh Thị Thanh 
Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

42 30 Bà: Vũ Thị Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     49,080,000 

 

  



 

17. Trường THCS Liên Ninh 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Phạm Thị Bích 

Hạnh 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Trần Thị Phương 

Tình 
Phó Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Phạm thị Thanh 

Huyền 
Phó Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Trần Thị Thanh 

Hương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Đào Thị Hoàng Ly Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Thanh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Phạm Mai Hương Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Đỗ Thị Khánh Chi Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 Bà Phạm Thu Hiền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 Bà Đặng Thanh Loan Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 Bà Lê Thị Thắm Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 Ông Nguyễn Tiến Hà Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 14 Bà Đỗ Thị Thu Huyền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

15 15 Bà Trần Thị Thu Thảo Nhân viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

16 1 Bà Nguyễn Thị Thúy TTCM Lao động tiên tiến 700,000 

17 2 
Bà Nguyễn Thị Minh 

Thu 
TTCM Lao động tiên tiến 700,000 

18 3 
Bà Trần Thị Thanh 

Tươi 
TPCM Lao động tiên tiến 700,000 

19 4 Bà Tạ Thị Hồng Minh TPCM Lao động tiên tiến 700,000 

20 5 Bà Lại Thị Hải Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 6 
Bà Nguyễn Thị Tố 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 7 Bà Phí Thị Duyên TTCM Lao động tiên tiến 700,000 

23 8 Bà Vũ Thị Thủy Bình Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 9 Bà Lê Bá Như Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 10 
Ông Phan Cao Mạnh 

Trường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

26 11 
Bà Đặng Thị Trà 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 12 Bà Phạm Thị Tú Lệ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 13 Ông Đàm Xuân Lập Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 14 Bà Lê Thị Tươi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 15 
Bà Phùng Thị Phương 

Nam 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 16 
Ông Phạm Xuân 

Cường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 17 
Bà Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
TTCM Lao động tiên tiến 700,000 

33 18 Bà Hoàng Thị Huyền TPCM Lao động tiên tiến 700,000 

34 19 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 20 
Bà Lương Thị Tuyết 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 21 
Bà Nguyễn Thị Việt 

Nga 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 22 
Bà Nguyễn Thị Lan 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 23 
Ông Nguyễn Văn 

Phong 
TTND, TTCM Lao động tiên tiến 700,000 

39 24 Bà Trần Huyền Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 25 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 26 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 27 Bà Đỗ Thị Thu Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 28 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 29 Ông Lê Đình Thuấn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 30 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 31 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 32 Bà Trần Thị Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 33 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 34 Bà Nguyễn Thị Yến Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 35 Bà Lưu Thị Kim Thu Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

51 36 
Bà Phạm Thị Kiều 

Chinh 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 37 
Bà Nguyễn Hồng 

Nhung 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 38 Ông Lê Ngọc Thụ Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

54 39 
Ông Nguyễn Văn 

Hưng 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

55 40 Ông Phạm Anh Tuấn Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

56 41 
Ông Nguyễn Hồng 

Thanh 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     63,800,000 

 



 

18. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Trì 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Ông Phạm Thế 

Lợi 
Phó Giám đốc 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Ông Đặng Đức 

Trung 

Tổ Trưởng tổ 

GDTX 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Ông Phạm Thế 

Công 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Thái Thị 

Thu Hạnh 
Tổ Phó tổ GDTX 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 

Bà Nguyễn 

Thị Kim 

Thanh 

Nhân viên Giáo 

vụ 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Phạm Thị 

Hảo 
Giám đốc 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Tạ Thị Vân 

Anh 
Phó Giám đốc 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Trần Thị 

Giang 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Bà Đỗ Hoàng 

Hiền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở 
2,340,000 

10 1 
Bà Phạm Thị 

Tố Uyên 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

11 2 
Bà Phạm Hồng 

Nhung 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

12 3 
Bà Nguyễn 

Thị Nhung 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

13 4 
Bà Hoàng Thị 

Nụ 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

14 5 Bà Đỗ Thị Thư Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

15 6 
Bà Hoàng 

Hồng Hạnh 

Nhân viên Giáo 

vụ 
Lao động Tiên tiến 700,000 

16 7 
Ông Phạm 

Văn Hùng 
Nhân viên Bảo vệ Lao động Tiên tiến 700,000 

17 8 
Bà Nguyễn 

Thị Bích Lộc 
Tổ Phó tổ GDTX Lao động Tiên tiến 700,000 

18 9 
Ông Nguyễn 

Văn Khánh 

Tổ Trưởng tổ 

Giáo vụ 
Lao động Tiên tiến 700,000 

19 10 
Bà Nguyễn 

Thị Lý 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

20 11 
Bà Nguyễn 

Thị Quỳnh 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 



 

21 12 
Bà Nguyễn 

Huyền Thanh 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

22 13 
Bà Nguyễn 

Thị Xoan 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

23 14 
Ông Đoàn Huy 

Hoàng 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

24 15 
Bà Nguyễn 

Thị Yến 

Tổ trưởng tổ Văn 

phòng 
Lao động Tiên tiến 700,000 

25 16 
Bà Nguyễn 

Thu Hiền 
Kế toán Lao động Tiên tiến 700,000 

26 17 
Bà Nguyễn 

Lan Anh 
Nhân viên Y tế Lao động Tiên tiến 700,000 

27 18 
Bà Phạm 

Thanh Vân 

Nhân viên Thư 

viện 
Lao động Tiên tiến 700,000 

28 19 Hoàng Vân 
Nhân viên Giáo 

vụ 
Lao động Tiên tiến 700,000 

29 20 Lê Đức Hạnh Nhân viên Thiết bị Lao động Tiên tiến 700,000 

30 21 
Ông Hoàng 

Đình Ngự 
Nhân viên Bảo vệ Lao động Tiên tiến 700,000 

31 22 
Ông Lã Văn 

Luyến 
NV Bảo vệ Lao động Tiên tiến 700,000 

    Tổng     36,460,000 

 

  



 

II. KHỐI TIỂU HỌC 

1. Trường Tiểu học Triều Khúc 

STT STT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị công 

tác của cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 
Ông Giang Nguyên 

Kiên 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị Lê 

Hoàn 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị Liên 

Hương 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Phạm Thị Anh 

Tám 
Phó Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Triệu Thuỳ 

Dương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Bà Nguyễn Thu Hà Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Bà Đặng Thị Kim 

Oanh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 1 Bà Trần Diệu Thuý Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

11 2 Bà Chu Thị Đức Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 3 Bà Lê Huyền Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 4 
Bà Nguyễn Thị 

Chung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 5 Bà Trần Thu Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 6 Bà Vũ Thị Ninh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 7 
Bà Nghiêm Thị 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 8 Bà Lưu Thuỳ Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 9 
Bà Lương Thị Thanh 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 10 Bà Triệu Hải Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 11 
Ông Triệu Đình 

Dũng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 12 Bà Vũ Thị Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 13 Bà Đỗ Ngọc Khuyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 14 
Bà Trần Thị Diệu 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 15 Bà Vũ Thị Ngát Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 16 Bà Cao Thị Thuỷ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 17 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 18 Bà Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 19 Bà Trình Thu Phương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

29 20 Ông Phùng văn Tuấn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 21 Ông Vũ Quang Vinh Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

31 22 
Ông Nguyễn Duy 

Nam 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

32 23 Ông Đào Huy Toản Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     37,160,000 

 

  



 

2. Trường Tiểu học Tứ Hiệp 

STT STT Tên tập thể/ cá nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Nguyễn Thị Sinh Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Trương Thuý Ngân 
Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Bùi Thị Phương Hoa 
Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Trần Thị Minh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Hoàng Minh Phượng Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Trương Minh Giang Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Ngô Thị Thành Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Bà Nguyễn Thị Ninh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Ông Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Mai 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 Bà Dương Quế Linh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 Bà Nguyễn Thanh Hà Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 Bà Lục Thanh Thuỷ Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 14 Bà Nguyễn Thị Hoài An Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

15 15 Bà Vũ Thị Huệ Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

16 16 
Bà Nguyễn Thị Hải 

Huyền 

Nhân viên văn 

thư 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

17 1 Bà Đồng Thị Thanh Hải Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

18 2 
Bà Nguyễn Thị Khánh 

Huyền 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

19 3 Bà  Lê Thị Hằng Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

20 4 Bà Phan Thị Loan Trang Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

21 5 Bà Chử Thị Anh Hà Kế toán Lao động Tiên tiến 700,000 

22 6 
Bà  Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

23 7 Bà  Đỗ Thị Trang Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 



 

24 8 
Bà  Nguyễn Thị Lan 

Phương 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

25 9 Bà Lưu Thị Thu Hà Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

26 10 Bà Nguyễn Thu Hoài Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

27 11 Bà Trần Thị Hồng Thơ Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

28 12 Bà Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

29 13 Ông Lục Dũng Tiến Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

30 14 Bà  Phùng Thuý Nga Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

31 15 Bà  Nguyễn Xuân Đào Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

32 16 
Bà Nguyễn Thị Thùy 

Liên 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

33 17 Bà Trương Thị Hoa Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

34 18 
Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 

Nhân viên Thư 

viện 
Lao động Tiên tiến 700,000 

35 19 Bà  Nguyễn Thị Tân Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

36 20 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

37 21 
Bà Trương Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

38 22 Bà  Ngô Ngọc Lan Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

39 23 Bà  An Thị Bích Ngọc Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

40 24 Bà Phùng Lan Phương Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

41 25 Bà Nguyễn Lan Phương Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

42 26 
Bà  Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

43 27 
Bà Trương Thị Tuyết 

Mai 
Nhân viên y tế Lao động Tiên tiến 700,000 

44 28 Bà Trương Bích Hạnh Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

45 29 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Phương 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

46 30 Bà  Phạm Thị Ngọc Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

47 31 Bà  Nguyễn Hà Vy Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

48 32 
Bà  Phạm Thị Tuyết 

Chinh 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

49 33 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

50 34 Bà  Phạm Anh Thư Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

51 35 Ông Nguyễn Văn Quang Bảo vệ Lao động Tiên tiến 700,000 

52 36 Ông Đặng Văn Mạnh Bảo vệ Lao động Tiên tiến 700,000 

53 37 Ông Nguyễn Văn Chiến Bảo vệ Lao động Tiên tiến 700,000 

54 38 Ông Ngô Sỹ Tùng Bảo vệ Lao động Tiên tiến 700,000 

    Tổng     64,040,000 

 

  



 

3. Trường Tiểu học Ngọc Hồi 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Đào Kim Hương Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Hương 

Quỳnh 
Phó Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

3 3 Bà Lương Thị Xuân Phó Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

4 4 Bà Phạm Thị Huệ Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

5 5 
Bà Chử Thị Mỹ 

Hạnh 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

6 6 
Bà Trương Thị Thu 

Hà 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

7 7 Bà Bùi Ngọc Linh Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

8 8 Bà Đỗ Thúy Anh Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

9 9 
Bà Phạm Thị Thu 

Thủy 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

10 10 
Bà Hoàng Thị 

Tuyết Mai 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

11 11 
Bà Nguyễn Thị 

Bích Thủy 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

12 12 
Bà Trần Thị Hoài 

Ngân 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

13 13 
Bà Đàm Thị Vân 

Ngọc 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

14 1 
Bà Đặng Thị Diệu 

Thúy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 2 
Bà Nguyễn Thị 

Bích Mến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 3 
Bà Nguyễn Thị 

Phượng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 4 Bà Nhân Thị Hiên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 5 
Bà Trần Thị Hương 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 6 
Bà Đàm Thị Tuyết 

Chinh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 7 
Bà Nguyễn Thùy 

Ngân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 8 
Bà Phạm Thị Lan 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 9 Bà Chử Kim Nụ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 10 
Bà Đào Thị Ngọc 

Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 11 Bà Chu Thị Lai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 12 
Bà Trần Thị Kim 

Tuyến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

26 13 
Bà Trần Thị Quỳnh 

Lâm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 14 Bà Lã Kim Chi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 15 
Bà Đinh Thị Bích 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 16 Bà Hoàng Thu Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 17 
Ông Nguyễn Huy 

Nam Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 18 Bà Trần Thị Hảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 19 Bà Lê Ngọc Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 20 Ông Trần Thụ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 21 
Ông Nguyễn Công 

Tuấn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 22 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 23 
Bà Trần Thị Thúy 

Ngần 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 24 
Bà Nguyễn Thị 

Minh Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 25 
Bà Phạm Thị Thanh 

Bình 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 26 
Bà Đào Thị Huyền 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 27 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Oanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 28 
Bà Nhân Thị Song 

Yến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 29 Bà Lương Lệ Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 30 
Bà Trần Thị Kim 

Ngân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 31 
Bà Hoàng Thị Thúy 

Mai 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

45 32 
Ông Đặng Thanh 

Bình 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

46 33 Ông Nông Viết Hậu 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     53,520,000 

 

  



 

4. Trường Tiểu học Thanh Liệt 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Trần Thị Loan Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

2 2 Bà Vũ Thị Thảo Phó Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 
Phó Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

4 4 Bà Nguyễn Quỳnh Nga Giáo viên Chiến sĩ thi đua cở sở 2,340,000 

5 5 Bà Ngô Thị Thao Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

6 6 Bà Trình Thị Thu Thuỷ Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

7 7 
Bà Nguyễn Ngọc 

Thuyết 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

8 8 Bà Chử Minh Hồng Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

9 9 Bà Đào Lệ Huyền Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

10 10 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

11 11 Bà Phạm Thị Lụa Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

12 12 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Anh 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

13 13 Bà Nguyễn Kim Anh Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

14 14 
Bà Nguyễn Thị Minh 

Hà 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

15 15 
Bà Nguyễn Thị Phương 

Mai 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

16 16 Bà Đào Thị Hồng Hà Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

17 1 Phùng Thị Kim Oanh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 2 Nguyễn Thị Diệu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 3 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 4 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 5 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 6 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 7 Vũ Thị Bích Hồng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 8 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 9 Đinh Thị Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 10 Lương Thị Tố Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 11 Cao Mỹ Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 12 Đặng Thu Huyền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 13 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 14 Ngô Thanh Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 15 Nguyễn Thanh Thuý Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 16 Nguyễn Thị Thấm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 17 Mai Thị Nhàn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 18 Tăng Thị Lan Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 19 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

36 20 Nguyễn Thị Thanh Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 21 Nguyễn Thị Tường Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 22 Đỗ Thị Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 23 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 24 Trần Thị Ngọc Bích Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 25 Đặng Thị Oanh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 26 Lê Thị Thuý Nga Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 27 Phạm Thị Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 28 Triệu Tuyết Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 29 Nguyễn Quang Cảnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 30 Dương Thị Bốn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 31 Triệu Thị Lương NV thư viện Lao động tiên tiến 700,000 

48 32 Nguyễn Linh Lan NV văn thư Lao động tiên tiến 700,000 

49 33 Phùng Thị Lan NV kế toán Lao động tiên tiến 700,000 

50 34 Nguyễn Thị Ngân NV y tế Lao động tiên tiến 700,000 

51 35 Hoàng Ngộ Đệ NV bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

52 36 Nguyễn Văn Thành NV bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

53 37 Trình Năng Tuấn NV bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     63,340,000 

 

  



 

5. Trường Tiểu học Tân Triều 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng đề nghị 

Số tiền 

1 1 Bà Hoàng Thị Thu Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Lê Bích Thịnh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Lê Thị Hồng Tuyết Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị Hoàng 

Hải 

Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
 Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Hoàng Thị Thanh 

Hiền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Ông Cung Quốc 

Trưởng 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 1 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tién 700,000 

9 2 Vũ Thị Mai Giáo viên Lao động tiên tién 700,000 

10 3 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tién 700,000 

11 4 Đoàn Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tién 700,000 

12 5 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Lao động tiên tién 700,000 

13 6 Quách Thị Thành Giáo viên Lao động tiên tién 700,000 

14 7 Lại Thị Hậu Giáo viên Lao động tiên tién 700,000 

15 8 Trịnh Huyền Trang Giáo viên Lao động tiên tién 700,000 

16 9 Nguyễn Đình Luy Giáo viên Lao động tiên tién 700,000 

17 10 Hà Thị Minh Trang Giáo viên Lao động tiên tién 700,000 

18 11 Nguyễn Thị Ly Ly Giáo viên Lao động tiên tién 700,000 

19 12 Trần Thị Như Hoa Giáo viên Lao động tiên tién 700,000 

20 13 Nguyễn Thị Hương Nhân viên Lao động tiên tién 700,000 

21 14 Bùi Thị Hướng Nhân viên Lao động tiên tién 700,000 

22 15 Nguyễn Duy Hùng Nhân viên Lao động tiên tién 700,000 

23 16 Hoàng Đình Hùng Nhân viên Lao động tiên tién 700,000 

24 17 Bùi Thị Hiền Nhân viên Lao động tiên tién 700,000 

    Tổng     28,280,000 

 

  



 

6. Trường Tiểu học Hữu Hòa 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng đề nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà Nguyễn Thuý 

Thanh 
Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị 

Song Hà 

Phó Hiệu 

trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

3 3 Bà Lưu Thị Thu Hà 
Phó Hiệu 

trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

4 4 Bà Tô Lan Phương Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

5 5 Bà Đỗ Thị Ánh Nhân viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

6 6 Bà Cao Thu Trang Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

7 7 Bà Lưu Thị Nhung Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

8 8 
Ông Đào Trọng 

Huy 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

9 9 
Bà Nguyễn Thị 

Nhung 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

10 10 
Bà Võ Thị Thanh 

Hường 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

11 11 Bà Nguyễn Hà My Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

12 12 
Bà Đoàn Thị Mỵ 

Châu 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

13 13 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Hà 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

14 1 
Bà Đặng Thị Thanh 

Hòa 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

15 2 
Bà Nguyễn Thị 

Hạnh 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

16 3 
Bà Đặng Thị Kim 

Lý 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

17 4 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

18 5 Bà Lưu Thị Vui Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

19 6 Bà Đặng Thị Toan Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

20 7 Bà Đoàn Thuý Hà Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

21 8 
Bà Nguyễn Văn 

Thọ 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

22 9 
Ông Nguyễn Minh 

Tuấn 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

23 10 
Bà Nguyễn Thị 

Ngân 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

24 11 
Bà Vương Thị Bích 

Ngọc 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 



 

25 12 
Bà Nguyễn Bích 

Hòa 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

26 13 Bà Doãn Thị Lan Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

27 14 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

28 15 Bà Nguyễn Thị Lưu Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

29 16 Bà Mai Thị Ngần Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

30 17 Bà Đoàn Thị Huệ Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

31 18 
Bà Đàm Thị Minh 

Tuyền 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

32 19 
Ông Cao Minh 

Hùng 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

33 20 
Bà Nguyễn Minh 

Thúy 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

34 21 Bà Vũ Thị Nhung Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

35 22 Bà Phạm Thị Xuân Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

36 23 Bà Đỗ Thị Vân Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

37 24 
Bà Bùi Phương 

Thảo 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

38 25 Bà Phạm Như Hoa Kế toán Lao động Tiên tiến 700,000 

39 26 Bà Trần Thị Mến Nhân viên y tế Lao động Tiên tiến 700,000 

40 27 Bà Đinh Thị Thanh 
Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động Tiên tiến 700,000 

41 28 
Ông Nguyễn Huy 

Thông 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động Tiên tiến 700,000 

42 29 
Ông Nguyễn Đình 

Hinh 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động Tiên tiến 700,000 

43 30 
Ông Nguyễn Đắc 

Hà 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động Tiên tiến 700,000 

44 31 
Ông Nguyễn Bảo 

Trung 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động Tiên tiến 700,000 

45 32 
Ông Nguyễn Tá 

Khánh 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động Tiên tiến 700,000 

46 33 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

47 34 Bà Hoàng Thị Hà Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

48 35 
Bà Nguyễn Thị 

Nhung 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

49 35 
Bà Nguyễn Thị 

Thuý 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

50 36 
Ông  Nguyễn Duy 

Hoàn 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

51 37 
Ông Trần Thanh 

Công 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

52 39 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hường 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

    Tổng     57,720,000 



 

7. Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Nguyễn Thị Giẽ Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hà 

Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Trương Thị Thanh 

Nga 

Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Vũ Thị Băng Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Thanh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở  
2,340,000 

6 6 
Bà Lưu Thị Thùy 

Dung 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Bùi Minh Trang  Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Hoàng Thị Thanh 

Tuyền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Đoàn Thị Thủy Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 Bà Tạ Thu Hiền  Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 
Bà Phùng Thị Thu 

Thủy 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 Bà An Thu Hà Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 Bà Bùi Thanh Hằng Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 14 
Bà Đặng Thị Thu 

Hương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

15 15 Bà Đinh Thị Mỹ Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

16 16 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

18 1 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 2 
Bà Nguyễn Thị Hải 

Yến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 3 Bà Đoàn Thanh Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 4 Bà Bùi Khánh Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 5 
Bà Nguyễn Thanh 

Tâm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 6 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 7 Bà Trần Khánh Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 8 Bà Nguyễn Thủy Tiên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

26 9 
Bà Trần Thị Kim 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 10 Bà Trần Thanh Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 11 Bà Nguyễn Thúy Nga Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 12 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 13 
Bà Trần Thị Thanh 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 14 Bà Vũ Thị Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 15 Bà Lại Thị Chắt Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 16 
Bà Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 17 
Bà Nguyễn Thị Thúy 

Nga 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 18 Bà Dương Hồng Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 19 Bà Dương Thị Hường Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 20 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 21 Bà Bùi Thị Lan Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 22 
Bà Phùng Thị Hồng 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 23 Ông Trần Hùng Mạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 24 Ông Vũ Văn Tám Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 25 Ông Đào Quang Lam Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 26 
Ông Nguyễn Văn 

Nhuận 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 27 Bà Hoàng Thị Thỏa 
Nhân viên thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

45 28 
Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 29 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 30 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 31 Bà Phạm Thanh Loan 
Nhân viên văn 

thư 
Lao động tiên tiến 700,000 

49 32 Bà Nguyễn Thị Nga Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

50 33 
Ông Nguyễn Hùng 

Cường 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

51 34 Ông Nguyễn Đình Đề 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

52 35 Ông Bùi Mạnh Long 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

53 36 
Bà Nguyễn Thị Diệu 

Thúy 

Nhân viên kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

54 37 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

55 38 Bà Phạm Minh Huyền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

56 39 
Bà Dương Thị Hải 

Yến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

57 40 
Bà Nguyễn Thị 

Hương Lan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

58 41 Bà Nguyễn Thị Diệp Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     66,140,000 

 

  



 

8. Trường Tiểu học Liên Ninh 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Lê Thị Dung Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

2 2 
Bà Lương Thị Thúy 

Nga 

Phó Hiệu 

trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

3 3 Bà Cao Thị Quyên Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

4 4 Bà Phạm Minh Tâm Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

5 5 
Bà Phạm Thị Vân 

Dung 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

6 6 Bà Phạm Ngọc Hoa Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

7 7 Bà Phạm Thị Thu Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

8 8 Bà Vũ Thanh Thuỷ Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

9 9 
Bà Trần Thị Ngọc 

Ánh 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

10 10 
Bà Hoàng Phương 

Thảo 
Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

11 11 Bà Trần Thị Thảo Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở 2,340,000 

12 1 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 2 Bà Cao Thị Thu Hoài Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 3 Bà Lý Vân Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 4 Bà Phạm Thị Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 5 
Bà Nguyễn Thị 

Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 6 
Bà Nguyễn Bích 

Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 7 
Bà Nguyễn Thúy 

Nga 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 8 
Bà Nguyễn Thị 

Tuyến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 9 Bà Hoàng Thanh Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 10 
Bà Phạm Thị Xuân 

Oanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 11 Bà Bùi Thị Kiều Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 12 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 13 Bà Ngô Thị Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 14 Bà Hoàng Minh Lụa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 15 Bà Trần Thị Xuyến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 16 
Bà Phạm Thị Ngọc 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 17 Bà Trần Ngọc Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 18 
Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 

Nhân viên kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

30 19 Bà Vũ Thị Thu Nhân viên y tế  Lao động tiên tiến 700,000 

31 20 Bà Đỗ Thị Cẩm Lệ 
Nhân viên thư 

viện  
Lao động tiên tiến 700,000 

32 21 Ông Phạm Hữu Hà 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

33 22 Ông Đỗ Duy Mạc 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

34 23 Ông Bùi Hà Thái Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 24 Bà Vũ Thuỳ Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 25 
Bà Hoàng Thị Thanh 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 26 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     43,940,000 

 

  



 

9. Trường Tiểu học A thị trấn Văn Điển 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Trần Lệ Hằng Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Huỳnh Thị Phương 

Nam 

Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Phạm Thị Tâm 
Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Nguyễn Lan Phương Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Chu Thị Minh Nhuận Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Vũ Thị Thanh Huyền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Nguyễn Thị Việt Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

8 8 Bà Nguyễn Vân Anh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

10 10 Bà Trần Thanh Bình Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

11 11 Bà Trần Thị Minh Thu Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

12 12 Bà Lục An Khanh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

13 13 Bà Đỗ Thị Thuyết Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

14 14 Bà Quán Ngọc Lan Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

15 15 Bà Nguyễn Thị Hoàn Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

16 16 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

17 17 Bà Nguyễn Thanh Hiền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

18 18 Bà Phạm Thị Thanh Hoa Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

19 19 Bà Lê Hồng Anh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cở 

sở 
2,340,000 

20 1 Ông Trần Quốc Trường Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 2 Bà Trần Thị Kim Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 3 Bà Phạm Ngọc Uyên Nhi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 4 Bà Phạm Phương Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 5 Bà Trịnh Thị Xuân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 6 Bà Nguyễn Thu Trà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 7 Bà Phùng Thị Hồng Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

27 8 Bà Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 9 Bà Đặng Thị Vân Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 10 Bà Hoàng Thị Kim Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 11 Bà Dương Thu Hồng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 12 Bà Lã Thị Hảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 13 Bà Trần Thị Thu Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 14 Bà Đào Thị Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 15 Bà Đặng Thị Nhẫn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 16 Bà Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 17 
Bà Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 18 Ông Vũ Văn Vinh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 19 Bà Vũ Thị Tuất Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 20 Ông Trình Xuân Minh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 21 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 22 Bà Trương Thu Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 23 
Bà Trần Nguyễn Nga 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 24 Bà Bùi Thị Bích Ngọc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 25 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 26 
Bà Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 27 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 28 Bà Nguyễn Thu Nguyệt Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 29 Ông Phùng Hoài Sơn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 30 Bà Nguyễn Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 31 Bà Hoàng Thị Phương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

51 32 Bà Nguyễn Thị Bích Lệ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 33 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 34 Ông Phạm Trung Toán Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

54 35 Ông Trần Văn Vương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

55 36 Ông Trịnh Xuân Vũ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

56 37 
Ông Nguyễn Chung 

Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

57 38 Bà Trần Thanh Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

58 39 Bà Hoàng Thị Thu Ngọc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

59 40 Bà Đặng Huyền My Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     72,460,000 

 

  



 

10. Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng  

Số tiền 

1 1 
Bà Huỳnh Thị 

Phương Anh 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Phạm Thị 

Thanh Xuân 
Phó Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Khúc Thanh 

Thuỷ 
Phó Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Dương Hải Vy Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Thùy 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Nguyễn Thị 

Nga  
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Hương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Nguyễn Thị 

Thương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Vũ Thị Quỳnh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 
Bà Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 Bà Vũ Kim Ngân Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 Bà Phan Thị Thảo  Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 
 Bà Nguyễn Thanh 

Hảo 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 14 
Bà Nguyễn Thị 

Châm 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

15 15 
Bà Trần Thị 

Phương Thảo 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

16 16 Bà Trần Thùy Linh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

17 17 
Bà Nguyễn Thùy 

Trang 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

18 18 
Bà Lương Thị 

Tuyền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

19 1 
Bà Chử Thị Minh 

Vân 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

20 2 
Bà Nguyễn Thị 

Chung 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

21 3 
Bà Nguyễn Thị 

Thùy Linh 
Giáo viên Giấy khen 700,000 



 

22 1 
Bà Nguyễn Thị 

Mai Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 2 
Bà Phạm Thị Lan 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 3 
Bà Nguyễn Thị 

Bích 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 4 
Bà Trương Thị 

Thanh Bình 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 5 
Bà Đỗ Thị Thu 

Bồn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 6 
Bà Nguyễn Thị 

Chiến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 7 
Bà Nguyễn Thị 

Dịu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 8 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 9 
Bà Nguyễn Thị 

Giác 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 10 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 11 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 12 
Bà Nguyễn Thị 

Thuý Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 13 
Bà Trần Thị Thu 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 14 Bà Bùi Thúy Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 15 
Bà Phạm Hồng 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 16 
Bà Trương Thị 

Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 17 Bà Đỗ Thị Hòa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 18 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Hoài 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 19 
Bà Hoàng Thị Ánh 

Hồng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 20 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 21 
Bà Nguyễn Thị 

Huê 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 22 
Bà Trần Thị Mai 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 23 
Bà Nguyễn Thanh 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 24 
Bà Nguyễn Thị 

Khuyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

46 25 
Bà Phạm Thị Thu 

Lâm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 26 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Lan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 27 
Bà Nguyễn Thị 

Bích Liên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 28 
Bà Bạch Thị Tuyết 

Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 29 
Bà Nguyễn Thị 

Tuyết Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

51 30 
Bà Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 31 
Bà Nguyễn Thị 

Bích Ngà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 32 
Bà Lưu Thị Kiều 

Oanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

54 33 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Oanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

55 34 
Bà Trần Thị 

Quỳnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

56 35 
Ông Đỗ Văn 

Thắng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

57 36 
Bà Chử Thị 

Phương Thảo 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

58 37 
Bà Hoàng Thị 

Thảo 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

59 38 
Bà Nguyễn Thị 

Thuần 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

60 39 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Thương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

61 40 
Bà Đỗ Thị Cẩm 

Thuý 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

62 41 
Bà Trương Thị 

Thuỷ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

63 42 Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

64 43 Bà Đỗ Thị Triệu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

65 44 
Bà Nguyễn Thị Hà 

Vy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

66 45 
Bà Đào Thị Kim 

Dung 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

67 46 Bà Nguyễn Thị Hà Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

68 47 
Bà Trương Thị 

Thanh Huyền 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

69 48 
Bà Nguyễn Thị 

Như Trang 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

70 49 Bà Đỗ Thị Tuyết Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

71 50 
Ông Nguyễn Du 

Tứ 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

72 51 Ông Vũ Hồng Phú Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

73 52 
Bà Nguyễn Thị 

Hường 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

74 53 
Ông Nguyễn 

Hoàng Quân 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

75 54 Ông Trần Trí Hảo Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     82,020,000 

 

  



 

11. Trường Tiểu học Yên Mỹ 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Phạm Thị Thu 

Hằng 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Đặng Thị Phương 
Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Trần Thị Bích 

Hạnh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Khánh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Trần Thị Hiền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hường 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Nguyễn Mỹ Linh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 1 Bà Chử Thị Ánh Hà Kế toán Lao động tiên tiến 700,000 

9 2 Bà Trần Thị Nguyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

10 3 Bà Khúc Thanh Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

11 4 Bà Nguyễn Hồng Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 5 Bà Nguyễn Thị Viễn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 6 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 7 Bà Vũ Thị Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 8 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hoa 

Nhân viên thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

16 9 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 10 
Bà Nguyễn Thanh 

Ngân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 11 Bà Nguyễn Thu Hà Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

19 12 
Bà Nguyễn Thị 

Phượng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 13 Bà Phạm Cẩm Tú Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 14 Ông Khúc Duy Chiến 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

22 15 
Ông Khúc Đình 

Vượng 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

23 16 Ông Khúc Văn Hùng 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     27,580,000 

 

  



 

12. Trường Tiểu học Đại Áng 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Nguyễn Thị Duyên 
Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Thoa 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Phạm Thúy Linh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thúy 

Quỳnh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Nguyễn Thị Là Chi Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà  Nguyễn Ngọc 

Minh Châu 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Ông Nguyễn Văn Đôi Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 
Bà Đinh Thị Ngọc 

Hương 

Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 1 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 2 
Bà Nguyễn Thị Lan 

Anh 
Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

13 3 Bà Đỗ Thị Tuyết Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 4 Bà Nguyễn Thị Sâm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 5 Bà Trần Thị Lương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 6 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 7 Bà Vũ Thị Thu Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 8 Bà Lê Thị Xuyến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 9 
Bà Nguyễn Viết 

Thường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 10 Bà Nguyễn Vân Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 11 
Bà  Nguyễn Thị Quế 

Lan Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 12 Bà Phạm Thị Phượng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 13 Bà Mai Nguyệt Minh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 14 Bà Nguyễn Thị Tráng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 15 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 16 
Ông Nguyễn Anh 

Tuấn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

27 17 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 18 
Bà Trần Thị Kim 

Oanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 19 Ông Bùi Đình Mừng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 20 
Ông Nguyễn Thanh 

Bình 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 21 
Bà Nguyễn Thị Hà 

Thành 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 22 
Ông Nguyễn Kim 

Cương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 23 Bà Nguyễn Thị Tú Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 24 Bà Nguyễn Minh Hải Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 25 Bà Ngô Thị Thu Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 26 Ông Nguyễn Đình Bắc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 27 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 28 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
NV Văn thư Lao động tiên tiến 700,000 

39 29 Lưu Thị Thủy NV y tế Lao động tiên tiến 700,000 

40 30 
Ông Hoàng Đăng 

Mạnh 
NV bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

41 31 
Ông Hoàng Đăng 

Khang 
NV bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

42 32 
Ông  Nguyễn Hồng 

Trường 
NV bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

43 33 Bà Phạm Thị Hoài NV bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     46,500,000 

 

  



 

13. Trường Tiểu học Yên Xá 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng  

Số tiền 

1 1 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Thương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Phạm Thị Lê 

Minh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Đỗ Thị Minh 

Hạnh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Triệu Thị Hồng 

Vân 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Hoàng Thị 

Hương Anh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Nguyễn Thùy 

Linh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Bà Hoàng Thị 

Hồng Ánh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 
Bà Nguyễn Thị 

Ngọc 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 Bà Bùi Thanh Ngân Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 
Bà Nguyễn Hà 

Phương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 Bà Đặng Thu Trang Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 14 
Nguyễn Phương 

Anh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

15 15 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

16 16 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

17 17 
Bà Trương Thị Lan 

Hương 

Nhân viên Văn 

thư 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

18 18 
Bà Hoàng Thu 

Huyền 

Nhân viên Kế 

toán 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

19 1 
Ông Cung Đức 

Khuyến 
Phó Hiệu trưởng Giấy khen  700,000 

20 1 
Ông Triệu Phan 

Phương 
Phó Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

21 2 
Bà Tô Thị Thu 

Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 3 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 4 
Bà Trương Thị Kim 

Trường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 5 Bà Lê Thị Tươi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 6 
Ông Cung Ngọc 

Bính 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 7 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Loan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 8 
Bà Nguyễn Thị 

Bích Phượng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 9 
Bà Trần Thị Lan 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 10 Bà Vũ Thanh Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 11 Bà Đào Thị Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 12 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 13 
Bà An Dương Lan 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 14 Bà Vương Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 15 Bà Vũ Thị Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 16 
Ông Nguyễn Hoàng 

Sơn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 17 
Ông Nguyễn Văn 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 18 Bà Vũ Thùy Liên Nhân viên Y tế Lao động tiên tiến 700,000 

38 19 
Ông Nguyễn Ngọc 

Tân 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

39 20 
Ông Nguyễn Quang 

Huân 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

40 21 
Ông Hoàng Văn 

Thiệu 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     57,520,000 

 

  



 

14. Trường Tiểu học Đông Mỹ 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Trần Thị Đàn Hiệu trưởng  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Trần Thị Tuyết 

Mai 
Phó Hiệu trưởng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Trần Thị Minh 

Phương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Đặng Thị Nga Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Lê Quỳnh Anh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Phương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Nguyệt 
Nhân viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Lã Thị Kim Lan Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 1 
Bà Bùi Hương 

Giang 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

11 2 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

12 3 
Bà Trần Lan 

Phương 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

13 4 Bà Phạm Thị Huệ Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

14 5 
Bà Nguyễn Thị 

Bích Hường 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

15 6 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

16 7 
Bà Phạm Thị Thu 

Hằng 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

17 8 Ông Lê Hồng Trung Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

18 9 
Bà Nguyễn Thanh 

Thuỷ 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

19 10 
Bà Lê Thị Hồng 

Vân 
Nhân viên Lao động Tiên tiến 700,000 

20 11 
Bà Phạm Thị Thuý 

Anh 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

21 12 
Bà Nguyễn Mỹ 

Duyên 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

22 13 
Bà Phùng Thị 

Hường 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

23 14 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Duyên 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 



 

24 15 
Bà Nguyễn Thị Trà 

Giang 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

25 16 Bà Trần Thị Thuỷ Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

26 17 Bà Trần Thị Tâm Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

27 18 Bà Đặng Thị Dung Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

28 19 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

29 20 
Bà Trần Thị Ngọc 

Diệp 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

30 21 
Bà Nguyễn Thị 

Minh Thu 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

31 22 
Bà Nguyễn Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

32 23 Bà Nguyễn Trà My Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

33 24 
Bà Phạm Dương 

Vân Anh 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

34 25 Bà Kiều Thu Hà Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

35 26 Bà Bạch Hà Trang Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

36 27 
Bà Phạm Phương 

Dung 
Giáo viên Lao động Tiên tiến 700,000 

37 28 
Ông Nguyễn Đức 

Hiển 
Nhân viên Lao động Tiên tiến 700,000 

38 29 Ông Lê Văn Dân Nhân viên Lao động Tiên tiến 700,000 

39 30 
Ông Phạm Quang 

Hiệp 
Nhân viên Lao động Tiên tiến 700,000 

    Tổng     42,060,000 

 

  



 

15. Trường Tiểu học Vũ Lăng 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Phùng Thị Hải Yến Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Phạm Thị Minh 

Hoài 

Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị Hiền 

Lương 

Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Trần Thị Thanh 

Thuý 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Trần Thị Uyên Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Ông Trần Trung Hiếu Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Trần Thị Tuyết Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Trương Thị Thanh 

Hương 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Trần Thị Thanh Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 Bà Nguyễn Thị Lệ Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 Bà Trịnh Thị Hải Yến Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 1 Bà Lục Mai Phương Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

13 2 
Bà Nguyễn Thị Lan 

Anh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

14 3 Bà Lê Thị Huê Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

15 4 Bà Lưu Huyền Anh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

16 5 Bà Lê Thị Thúy Hà Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

17 6 
Bà Giáp Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

18 7 
Bà Phùng Thị Thanh 

Huyền 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

19 8 Bà Hoàng Thị Yến Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

20 9 Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

21 10 Bà Trần Thị Thu Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

22 11 
Bà Đỗ Thị Thanh 

Xuân 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

23 12 Bà Phạm Thị Quế Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

24 13 
Bà Huỳnh Phương 

Bắc 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

25 14 Bà Trần Kim Khuyến Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

26 15 Bà Vũ Thị Hải Yến Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

27 16 Bà Lưu Thị Chung Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 



 

28 17 Ông Vũ Duy Toàn Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

29 18 
Bà Đỗ Thị Kim 

Thương 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

30 19 Bà Trần Thị Viễn Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

31 20 Bà Trần Thị Kim Thu Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

32 21 Bà Vũ Thuỳ Linh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

33 22 
Bà Đặng Thị Phương 

Huệ 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

34 23 Bà Nguyễn Thu Trang Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

35 24 Bà Đỗ Thị Thuý Sinh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

36 25 Bà Vũ Thị Phụng Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

37 26 Bà Đàm Ngọc Bích 
Nhân viên Kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

38 27 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Nhân viên Y tế Lao động tiên tiến 700,000 

39 28 Bà Trần Thị Liên 
Nhân viên Thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

40 29 Bà Trần Thị Liễu 
Nhân viên Văn 

thư  
Lao động tiên tiến 700,000 

41 30 
Ông Nguyễn Hữu 

Phương 

Nhân viên  Bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

42 31 Ông Trần Bá Lục 
Nhân viên  Bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

43 32 Ông Dương Đức Hợp 
Nhân viên  Bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

44 33 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hoà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 34 
Ông Nguyễn Đức 

Khánh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 35 Bà Trần Thị Quỳnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     50,240,000 

 

  



 

16. Trường Tiểu học Duyên Hà 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng  

Số tiền 

1 1 
Bà Phạm Thanh 

Huyền 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Ổng Trương Quốc 

Đạt 

Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Phạm Thị Thanh 

Thủy 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà  Trần Thị Thu 

Hương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 1 
Bà Đào Thị Xuân 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

6 2 Bà Đặng Thị Hảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

7 3 Bà Nguyễn Thu Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

8 4 Bà Đàm Thị Thanh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

9 5 
Bà Nguyễn Minh 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

10 6 Bà Trần Thu PHương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

11 7 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 8 
Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 9 Ông  Đàm Hải Đăng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 10 Bà Vũ Kim Dung Nhân viên  Lao động tiên tiến 700,000 

15 11 
Bà Đặng Thị Minh 

THuần 
Nhân viên  Lao động tiên tiến 700,000 

16 12 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Huyên 
Nhân viên  Lao động tiên tiến 700,000 

17 13 Ông An Đình Ngọc Nhân viên  Lao động tiên tiến 700,000 

18 14 
Ông Đặng Quốc 

Thịnh 
Nhân viên  Lao động tiên tiến 700,000 

19 15 Ông Phạm Văn Tư Nhân viên  Lao động tiên tiến 700,000 

20 16 Ông Đỗ Văn Luyện Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 17 
Bà Hoàng Thị Kim 

Ánh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 18 Bà Vũ Thu Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 19 
Bà Hoàng Thị Thu 

Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 20 Bà Bùi Mai Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 21 
Bà Trần Thị Phương 

Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     24,060,000 

 

  



 

17. Trường Tiểu học Ngũ Hiệp 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 
Ông Phạm Xuân 

Thuỷ 
 Hiệu trưởng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Lê Thị Minh 

Nguyệt 

Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Trần Thị 

Hương 

Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Trần Thị 

Phượng 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Thái Thanh 

Ngân 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Lê Diệu Linh Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Lục Thuỳ Linh Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bùi Thị Thuỳ 

Dung 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Lã Mỹ Linh Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 Bà Lê Thu Hương Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 
Bà Đàm Thị Thu 

Thuỷ 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 
Bà Nguyễn Thuỳ 

Linh 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 
Ông Hoàng Thế 

Hùng 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 14 
Bà Trần Thị Hải 

Yến 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

15 1 
Bà Nguyễn Chi 

Mai 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

16 2 
Bà Lê Nguyễn Lệ 

Giang 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

17 3 
Bà Phạm Thị 

Phương Anh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

18 4 
Bà Lê Thị Kim 

Anh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

19 5 Bà Bùi Kim Huê Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

20 6 
Bà Đỗ Minh 

Hường 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

21 7 
Bà Nguyễn Thu 

Huyền 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

22 8 Bà Trần Thi Lan Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

23 9 
Bà Trần Thị Hồng 

Huệ 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 



 

24 10 
Bà Nguyễn Thị 

Thuận 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

25 11 
Bà Bùi Thị Thuỳ 

Dung 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

26 12 
Bà Trần Phương 

Nhâm 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

27 13 
Bà Đặng Thị Minh 

Hợp 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

28 14 
Ông Nguyễn Văn 

Kiên 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

29 15 
Bà Nguyễn Thị 

Hằng 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

30 16 Bà Trần Tú Quyên Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

31 17 Bà Tản Thị Liu Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

32 18 Bà Lưu Hải Linh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

33 19 
Bà Nguyễn Thuỳ 

Trang 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

34 20 Bà Đinh Thị Dinh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

35 21 
Bà Trần Thị Thu 

Châm 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

36 22 Bà Lê Thị Nga Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

37 23 
Bà Lưu Thu 

Hương 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

38 24 
Bà Phạm Thanh 

Huyền 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

39 25 
Bà Đặng Thị Kim 

Lan 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

40 26 
Bà Nguyễn Thị 

Luyến 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

41 27 Bà Phạm Nguyễn Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

42 28 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Liên 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

43 29 
Bà Nguyễn Thùy 

Linh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

44 30 
Bà Trần Minh 

Hằng 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

45 31 
Bà Phạm Thu 

Huyền 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

46 32 
Bà Trần Thị 

Vương 

Nhân viên thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

47 33 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh 
Kế toán Lao động tiên tiến 700,000 

48 34 
Ông Nguyễn Duy 

Anh 

Nhân viên văn 

thư 
Lao động tiên tiến 700,000 

49 35 Bà Đào Thị Quyên Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

50 36 
Ông Trần Tuấn 

Anh 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 



 

51 37 Ông Phạm Thụ Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

52 38 Ông Lưu Văn Hội Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     59,360,000 

 

  



 

18. Trường Tiểu học Vạn Phúc 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Diệp 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị Bích 

Thủy 

Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Dung 

Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Nguyễn Thị Cảnh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Lã Thị Huệ Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Phùng Minh Hoa Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Chử Anh Thơ Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Phạm Thị Thanh 

Thùy 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Kim Thị Thu Hiền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 Bà Lê Thị Hồng Chiến Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 1 Bà Triệu Thị Kim Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 2 Ông Đinh Văn Đông Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 3 Bà Phạm Thị Thêu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 4 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 5 Bà Đoàn Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 6 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 7 Bà Lê Thị Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 8 
Bà Đặng Thị Chinh 

Tuyết 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 9 Bà Chử Thị Tám Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 10 Ông Nguyễn Văn Đức Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 11 Bà Phạm Thị Hường Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 12 Bà Nguyễn Thị Thịnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 13 
Bà Nguyễn Thị Minh 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 14 Bà Chử Thị Bích Ngọc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 15 Bà Nguyễn Thị Lượng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 16 
Bà Chử Thị Thanh 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 17 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

30 18 Bà Lê Thị Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 19 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 20 Bà Lã Thị Kim Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 21 Bà Phạm Thị Hồng Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 22 Bà Phạm Thị Phương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 23 Bà Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 24 Bà Hoàng Thị Kim Huệ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 25 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Phước 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 26 Bà Lã Thị Minh Ngọc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 27 Ông Nguyễn Văn Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 28 Ông Lã Tiến Dương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 29 Ông Chử Quốc Huy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 30 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 31 Bà Đặng Thu Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 32 Ông Chử Văn Hiếu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 33 Ông Đinh Văn Hùng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 34 Ông Chử Ngọc Hoàng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 35 Bà Phạm Thị Minh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 36 Bà Đinh Thị Thanh Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 37 
Bà Nguyễn Thị Thuỳ 

Dương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 38 Bà Tống Thị Mỹ Ngân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     54,680,000 

 

  



 

19. Trường Tiểu học Phạm Tu 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà: Lê Thị Thu Hằng Hiệu trưởng  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà: Bùi Thị Minh 

Nguyệt 

Phó Hiệu 

trưởng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà: Nguyễn Thị 

Dung 

Phó Hiệu 

trưởng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà: Nguyễn Thị Hải 

Liên 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà: Nguyễn Thị Trà 

My 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà: Nghiêm Thị Như 

Ý 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà: Nguyễn Phương 

Anh  
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà: Nguyễn Thị 

Ngọc 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Ông: Hà Minh Quân Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 
Bà: Nguyễn Phương 

Anh  
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 Bà: Bùi Thị Linh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 
Bà: Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 
Bà: Đặng Thị Việt 

Hương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 14 
Bà: Nguyễn Phương 

Thảo 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

15 1 
Bà: Nguyễn Quỳnh 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 2 
Bà: Trương Hồng 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 3 
Bà: Phạm Thị Minh 

Yến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 4 Bà: Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 5 Bà: Lê Thị Huệ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 6 
Bà: Hà Thanh 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 7 
Bà: Nguyễn Thuỳ 

Liên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 8 
Bà: Đặng Thị Lan 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 9 
Bà: Trịnh Thị Kim 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

24 10 
Bà: Nguyễn Thị 

Chiến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 11 
Bà: Nguyễn Thị 

Phương Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 12 
Bà: Nguyễn Thị 

Thúy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 13 
Bà: Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 14 Bà: Nguyễn Thị Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 15 
Bà: Trần Thị Mỹ 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 16 
Bà: Nguyễn Thị 

Thanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 17 Bà: Vũ Thị Tâm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 18 
Bà: Bùi Thị Thu 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 19 
Bà: Nguyễn Thị 

Thắng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 20 
Bà: Nguyễn Thị 

Thanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 21 
Bà: Nguyễn Thị Mai 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 22 
Bà: Nguyễn Ngọc 

Nam 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 23 
Bà: Vũ Thị Thanh 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 24 
Bà: Trần Nguyên 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 25 
Bà: Phùng Thị 

Thanh Mận 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 26 
Bà: Nguyễn Minh 

Thúy 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 27 Bà: Phạm Thị Nhung Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 28 Bà: Nguyễn Thị Liên Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 29 Ông: Vũ Hồng Hải Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 30 
Ông: Nguyễn Duy 

Quyền 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 31 Ông: Hồ Anh Tuấn Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 32 Bà: Vũ Thị Thu Hiền Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     55,160,000 

 

  



 

20. Trường Tiểu học B thị trấn Văn Điển 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng  

Số tiền 

1 1 
Bà Nguyễn Thị Minh 

Phương 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

2 2 Bà Ngô Thu Thủy 
Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

3 3 Bà Trần Thị Hà 
Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

5 5 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

6 6 Bà Bùi Thùy Linh  Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

7 7 Ông Vũ Tạo Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

8 8 Ông Bùi Việt Long  Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

9 9 Bà Nguyễn Thị Hương 
Nhân viên Y 

tế 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

10 10 Bà Dương Thùy Linh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

11 11 Bà Đỗ Thị Thanh Nhàn 
Nhân viên 

Thư viện 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

12 12 Bà Lục Thị Hạnh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

13 13 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Duyên 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

14 14 Bà Đỗ Thị Phương Linh 
Nhân viên Kế 

toán 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

15 1 Bà Trần Thị Trà Mi Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

16 2 
Bà Nguyễn Thị Phương 

Huyền 

Nhân viên 

Văn thư 
Lao động tiên tiến  700,000 

17 3 Bà Nguyễn Thảo Anh Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

18 4 Bà Nguyễn Thị Thu Hà  Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

19 5 Bà Bùi Linh Chi Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

20 6 Bà Tô Thị Kim Ngân Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

21 7 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

22 8 Ông Trần Ngọc Tân Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

23 9 
Bà Nguyễn Thị Thùy 

Ninh 
Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

24 10 Bà Nguyễn Thị Bích Liên Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

25 11 Bà Nguyễn Thị Hoa Liên Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 



 

26 12 
Bà Đậu Thị Thanh 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

27 13 
Bà Trương Thị Thanh 

Xuân 
Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

28 14 
Bà Nguyễn Thị Hương 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

29 15 Bà Lê Thị Đào Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

30 16 Bà Nguyễn Thu Hương Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

31 17 Bà Nguyễn Thúy Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

32 18 Bà Đặng Thị Thúy Kiều Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

33 19 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

34 20 Bà Lê Thị Kim Ngân Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

35 21 
Bà Nguyễn Thanh 

Nguyệt 
Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

36 22 Bà Lê Thị Liên Hương Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

37 23 Bà Nguyễn Thị Hoa  Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

38 24 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

39 25 
Bà Nguyễn Thị Tuyết 

Lan 
Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

40 26 
Bà Nguyễn Thị Xuân 

Diệu 
Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

41 27 Bà Lê Thị Hiên Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

42 28 Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

43 29 Ông Nguyễn Huy Luân Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

44 30 Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

45 31 Bà Nguyễn Thị Sinh Giáo viên Lao động tiên tiến  700,000 

46 32 Ông Trương Văn Kiên 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến  700,000 

47 33 Ông Lục Văn Tư 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến  700,000 

48 34 Ông Đỗ Ngọc Bội 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến  700,000 

49 35 Ông Lê Mạnh Linh 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến  700,000 

    Tổng     57,260,000 

 

  



 

21. Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 Ông Đỗ Trọng Sáng Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Vũ Thị Huyền 

Trang 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Phương 

Nhân viên Kế 

toán 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Lương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Nguyễn Thị 

Nguyệt 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Bà Đặng Thị Thanh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Bà Hoàng Thị Thu 

Hà 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 Bà Đoàn Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 Ông Đào Đức Vượng Phó Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 Bà Ngô Thị Hà Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 Bà Đào Thị Linh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 14 Bà Nguyễn Thị Tươi Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

15 15 
Bà Nguyễn Thúy 

Hoa 

Nhân viên thiết 

bị 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

16 1 Bà Vũ Thị Cẩm Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 2 
Bà Nguyễn Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 3 Bà Bùi Thị Kim Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 4 
Bà Đỗ Thị Thanh 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 5 Bà Lê Hồng Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 6 Bà Ngô Thị Phượng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 7 Bà Nguyễn Thị Tám Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 8 Bà Nguyễn Thị Bình Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 9 
Bà Vũ Thị Quỳnh 

Chi 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 10 Bà Nguyễn Thị Hoàn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 11 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

27 12 
Bà Nguyễn Thị Thúy 

C 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 13 Bà Đào Thị Ninh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 14 
Bà Nguyễn Thị 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 15 
Bà Nguyễn Thị Hoàn 

B 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 16 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 17 Bà Lê Thị Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 18 Bà Lê Thanh Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 19 
Ông Nguyễn Tá 

Chiến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 20 
Bà Đỗ Thị Tuyết 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 21 Bà Trần Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 22 
Ông Nguyễn Gia 

Hùng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 23 Bà Trần Thị Yên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 24 Ông Lê Văn Thuận Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 25 Bà Nguyễn Thị Yên 
Nhân viên Thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

41 26 
Bà Nguyễn Thúy 

Vân 

Nhân viên Văn 

thư 
Lao động tiên tiến 700,000 

42 27 Bà Vũ Kiều Trinh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 28 Bà Đào Huyền Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 29 
Bà Ngô Thị Hương 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 30 
Bà Trương Minh 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 31 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 32 Bà Đặng Thu Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 33 
Bà Nguyễn Thị Thúy 

A 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 34 
Bà Tưởng Thị 

Phương Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 35 
Ông Nguyễn Văn 

Định 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

51 36 Ông Đào Ngọc Mạnh 
Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

52 37 
Ông Nguyễn Văn 

Phú 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     61,000,000 

 

  



 

22. Trường Tiểu học Tam Hiệp 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Bùi Thị Thanh 

Hương 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Chu Thị Ngọc 

Linh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Đặng Hải Yến Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Hoàng Lệ Thuỷ Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Hồng 

Ánh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Nguyễn Thảo Chi Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Trần Phương Anh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Tạ Thị Minh 

Luyến 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Bà Dương Thị Thu 

Hương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 1 
Ông Nguyễn Ngọc 

Chính 

Phó Hiệu 

trưởng 
Lao động tiên tiến 700,000 

11 2 Bà Chu Thị Kim Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 3 
Bà Lục Thị Phương 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 4 Bà Nguyễn Thị Vinh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 5 Bà Nguyễn Thị Uyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 6 
Bà Phạm Thị Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 7 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 8 Bà Ngô Thị Luyến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 9 Bà Trình Thị Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 10 Bà Bùi Diệu My Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 11 
Bà Nguyễn Linh 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 12 
Bà Trần Thị Quỳnh 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 13 
Bà Nguyễn Thùy 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 14 Bà Trần Thị Hỹ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 15 
Bà Nguyễn Quỳnh 

Nga 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 16 Bà Phạm Thị Thao Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 17 
Bà Trần Thị Thúy 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

27 18 
Bà Trần Thị Thúy 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 19 Bà Mạc Lan Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 20 
Bà Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 21 Bà Vũ Thị Cẩm Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 22 
Ông Trương Quang 

Trung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 23 
Ông Lương Ngọc 

Hiếu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 24 Bà Vương Thị Hòa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 25 
Bà Chu Thị Thúy 

Hoàn 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 26 
Bà Nguyễn Thị Bích 

Huệ 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 27 Ông Vũ Văn Hoành Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 28 
Ông Trình Hữu 

Thành 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 29 
Bà Bùi Thị Thanh 

Huyền 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     41,360,000 

 

  



 

23. Trường Dạy trẻ Khuyết tật 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà: Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 1 Bà: Doãn Thị Bền  Giáo viên Giấy khen 700,000 

3 2 
Bà: Nguyễn Thị Thanh 

Hà  
Giáo viên Giấy khen 700,000 

4 1 Bà: Lê Thị Bích Ngọc Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

5 2 Bà: Đinh Thị Mỹ 
Phó Hiệu 

trưởng 
Lao động tiên tiến 700,000 

6 3 
Bà: Nguyễn Thị Hồng 

Khuyến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

7 4 Bà: Nguyễn Thu Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

8 5 Bà: Chử Thị Nhung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

9 6 Bà: An Thị Mùi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

10 7 
Bà: Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

11 8 Bà: Nguyễn Thị Tuyến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 9 Bà: Vũ Thị Mỹ Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 10 Bà: Bùi Thị Thuý Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 11 Bà: Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 12 Bà: Trần Thị Khương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 13 Bà: Trần Thu Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 14 Bà: Cao Thuý Quỳnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 15 Bà: Trần Thị Kim Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 16 Bà: Đặng Thị Mười Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 17 Bà: Bùi Hồng Huyền 
Nhân viên Kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

21 18 Bà: Trần Thị Mai Anh 
Nhân viên Văn 

Thư 
Lao động tiên tiến 700,000 

22 19 
Bà: Nguyễn Thị Mai 

Hoa 
Nhân viên Y tế Lao động tiên tiến 700,000 

23 20 
Bà: Phạm Thị Hồng 

Phấn 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

24 21 Ông: Trần Văn Đông 
Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

25 22 
Ông: Trương Văn 

Thắng 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

26 23 Ông: Trần Ngọc Nơi 
Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     19,840,000 

 

  



 

24. Trường Tiểu học Tạ Hoàng Cơ 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Trần Thị Bẩy Hiệu trưởng  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị 

Chuyên 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Vũ Thị Huyên Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Phạm Thị Thanh 

Tâm 
NV Văn thư  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Hoàng Yến Minh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 1 Ông Ngô Tấn Vinh Phó Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

8 2 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

9 3 
Bà Phạm Thị Kim 

Ngân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

10 4 
Bà Hoàng Thị Thuý 

Nga 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

11 5 
Bà Nguyễn Thuý 

Huệ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 6 Bà Trần Thị Thuý Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 7 Bà Hà Thị Hường Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 8 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Yến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 9 Bà Nguyễn Thị Chín Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 10 
Bà Chử Thị Thuỳ 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 11 Ông Phạm Doãn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 12 Bà Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 13 Ôn Phạm Bằng Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 14 
Bà Trần Thị Phương 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 15 Bà Phạm Thị Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 16 Bà Trình Thị Xuân 
Nhân Viên Kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

23 17 Bà Lê Huyền Mi 
Nhân Viên Thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

24 18 Bà Nguyễn Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

25 19 
Bà Phạm Thị Ngọc 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 20 
Bà Nguyễn Thị 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 21 Ông Nhân Văn Nội 
Nhân Viên Bảo 

Vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

28 22 Ông Phạm Văn Soi 
Nhân Viên Bảo 

Vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     29,440,000 

 

  



 

25. Trường Tiểu học Đỗ Ngọc Du 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà Đào Thu Thuỷ Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị 

Hường 

Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Ông Nguyễn Văn 

Thành 

Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị 

Hường 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nghiêm Thị 

Quỳnh Hoa 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Nguyễn Thị Lai Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Phạm Thị Thi Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Ông Nguyễn Văn 

Bách 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Bà Nguyễn Thị 

Uyển 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 Ông Sái Văn Bắc Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Hà 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 12 
Bà Nguyễn Thị 

Hằng 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

13 13 
Bà Ngô Phương 

Thảo 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

14 1 
Ông Phạm Ngọc 

Tuân 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

15 1 
Bà Nguyễn Thị 

Hiếu 

Nhân viên Thư 

viện 
Lao động tiên tiến 700,000 

16 2 
Bà Đỗ Thị Thuý 

Quỳnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 3 Bà Trần Thị Xuyến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 4 
Bà Nguyễn Thị 

Tuyết 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 5 
Bà Nguyễn Thị 

Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 6 Bà Đào Thị Thuý Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 7 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 8 
Bà Nguyễn Thị 

Xuân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 9 
Bà Hoàng Thị Việt 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 10 
Bà Nghiêm Thị 

Thanh Hải 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 11 
Bà Nguyễn Thị 

Thuý 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 12 
Bà Nguyễn Thị 

Xuyến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 13 
Bà Nguyễn Minh 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 14 
Bà Trình Thị Kim 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 15 
Bà Nguyễn Vân 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 16 
Bà Vũ Thị Hồng 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 17 
Bà Nguyễn Thị 

Tuyển 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 18 Bà Trịnh Thị Tình Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 19 
Bà Đỗ Kim 

Khuyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 20 
Bà Hoàng Thị Ái 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 21 
Bà Nguyễn Phương 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 22 
Bà Nguyễn Thanh 

Xuân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 23 
Bà Cao Thị Huyền 

Chang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 24 
Bà Đào Thị Minh 

Trang 
NVVT Lao động tiên tiến 700,000 

39 25 
Bà Nguyễn Tuyết 

Nhung 
NVKT Lao động tiên tiến 700,000 

40 26 
Bà Nguyễn Thị 

Hoà 
NVYT Lao động tiên tiến 700,000 

41 27 
Bà Đào Phương 

Chi 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 28 Bà Trần Thị Huyền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 29 
Bà Trình Ngọc 

Ánh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 30 Ông Bùi Như Ý Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 31 
Bà Lê Thị Nhật 

Hồng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 32 
Bà Ngô Minh 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 33 
Bà Nguyễn Thị 

Loan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

48 34 
Ông Nguyễn Sỹ 

Hoàng 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

49 35 
Ông Nguyễn Sỹ 

Chấn 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

50 36 
Ông Nguyễn 

Quang Luyến 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

51 37 
Ông Đào Trọng 

Nghĩa 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     57,020,000 

 

  



 

III. MẦM NON 

1. Trường Mầm non xã Yên Mỹ 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Nguyễn Thu 

Hường 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà: Trần Huyền Trang 
Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà: Quách Thị Sáng Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà: Nguyễn Thị Kim 

Hoàn 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà: Nguyễn Thu 

Huyền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà: Trần Thị Thùy 

Linh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 1 
Bà: Nguyễn Thị Hồng 

Măng 

Phó hiệu 

trưởng 
Giấy khen  700,000 

8 2 Bà: Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Giấy khen  700,000 

9 3 
Bà: Nguyễn Thị 

Phương Lan 

Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Giấy khen  700,000 

10 4 Bà: Lâm Thị Lan Anh 
Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Giấy khen  700,000 

11 1 Bà: Nguyễn Thu Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 2 
Bà: Trần Thị Tuyết 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 3 Bà: Nguyễn Thị Giang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 4 Bà: Nguyễn Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 5 Bà: Đặng Thu Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 6 
Bà: Nguyễn Thanh 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 7 Bà: An Thị Thúy Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 8 
Bà: Nguyễn Thị Lệ 

Duyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 9 
Bà: Đặng Bích 

Phượng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 10 
Bà: Phạm Thị Hồng 

Thanh  
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 11 Bà: Phạm Thị Trâm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 12 
Bà: Lục Thị Thanh 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 13 
Bà: Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 14 
Bà: Hoàng Thị Ngọc 

Ánh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 15 Bà: Trần Thị Duyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

26 16 Bà: Ngô Ánh Bình Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 17 Bà: Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 18 
Bà: Khúc Thị Thu 

Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 19 Bà: Đàm Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 20 Bà: Phạm Thị Lê Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 21 Bà: Chử Thị Thủy Kế toán Lao động tiên tiến 700,000 

32 22 Bà: Lục Thị Kim Thoa Văn thư Lao động tiên tiến 700,000 

33 23 Bà: Khúc Thị Thanh  
Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

34 24 
Bà: Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

35 25 Bà: Nguyễn Thị Nhị 
Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

36 26 
Ông: Khúc Văn 

Quang 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

37 27 
Ông: Nguyễn Văn 

Khánh 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

38 28 Ông: Nguyễn Văn Hải Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     36,440,000 

 

  



 

2. Trường Mầm non Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng  

Số tiền 

1 1 Bà Phạm Bích Ngọc Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Anh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Phạm Thị Tuyết Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thúy 

Hạnh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Nguyễn Thị 

Tâm 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 1 
Bà Nguyễn Thu 

Hằng 
Phó hiệu trưởng Giấy khen  700,000 

9 2 
Bà Trần Thị Thái 

Hà 
Phó hiệu trưởng Giấy khen  700,000 

10 3 
Bà Đinh Thị Hiền 

Dịu 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

11 4 Bà Trình Thị Hoa Giáo viên Giấy khen  700,000 

12 5 
Bà Nguyễn Huyền 

Trang 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

13 6 Bà Trình Thu Trang Giáo viên Giấy khen  700,000 

14 1 Bà Trình Minh Phú Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 2 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 3 
Bà Nguyễn Thị Lệ 

Chi 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 4 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Oanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 5 Bà Lưu Thị Phương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 6 
Bà Nguyễn Thị 

Minh Thu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 7 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương A 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 8 Bà Đình Thị Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 9 Bà Đào Thị Huyền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 10 
Bà Hoàng Thị Thu 

Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 11 
Bà Bùi Thanh 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

25 12 
Bà Đỗ Thị Hoàng 

Liên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 13 Bà Trần Thị Uyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 14 
Bà Trần Thị Ngọc 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 15 
Bà Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 16 
Bà Trần Huyền 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 17 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương B 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 18 
Bà Trần Thị Mai 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 19 Bà Lưu Thị Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 20 
Bà Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 21 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Tâm A 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 22 
Bà Nguyễn Thị 

Khiêm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 23 
Bà Nguyễn Diệu 

Huế 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 24 
Bà Trình Thị 

Hương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

38 25 
Bà Chu Thị Thanh 

Huyền 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

39 26 Bà Phạm Thị Minh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

40 27 
Bà Nguyễn Thanh 

Xuân 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

41 28 
Ông Phạm Văn 

Khánh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

42 29 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

43 30 Bà Hoàng Thị Ngân Nhân viên kế toán Lao động tiên tiến 700,000 

44 31 
Ông Nguyễn Trí 

Trọng 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

45 32 
Ông Nguyễn Đình 

Thắng 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

46 33 
Ông Nguyễn Thành 

Công 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     43,680,000 

 

  



 

3. Trường Mầm non Vĩnh Quỳnh 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Nguyễn Thị Lệ Mỹ Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Nguyễn Thị Loan Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Nguyễn Văn Tuyến Nhân viên bảo vệ  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 1 Đỗ Mai Phượng Hiệu trưởng  Giấy khen 700,000 

8 2 
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan 
Phó Hiệu trưởng  Giấy khen 700,000 

9 3 
Hoàng Thị Thanh 

Hà 
Phó Hiệu trưởng  Giấy khen 700,000 

10 4 Đinh Thị Huyền Giáo viên Giấy khen 700,000 

11 5 Lê Thanh Hoa Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 1 Đỗ Thị Thúy Hằng 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

13 2 Nguyễn Thị Loạt Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 3 Nguyễn Minh Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 4 Dương Thị Thơm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 5 
Nguyễn Thị 

Phương Thu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 6 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 7 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 8 Trần Thị Minh Mẫn Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 9 
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 10 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 11 Đỗ Thị Ngà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 12 
Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

24 13 Trần Thị Mỹ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 14 Nguyễn Thị Út Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 15 Lê Thị Thanh Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 16 
Nguyễn Thu 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 17 Tạ Thị Là Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 18 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 19 
Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 20 Trần Thị Kim Thu Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

32 21 
Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết 

Nhân viên kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

33 22 Nguyễn Thị Luyến 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

34 23 
Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

35 24 Nguyễn Thị Thủy 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

36 25 
Nguyễn Hồng 

Quang 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

37 26 
Nguyễn Quang 

Hiền 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     35,740,000 

 

  



 

4. Trường Mầm non Tả Thanh Oai B 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Nguyễn Thanh 

Hương 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Nguyễn Thị Lan Phó hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Tưởng Thị Kim 

Chi 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Lương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị Cẩm 

Vân 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Nguyễn Thị Sen Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Nguyễn Thị Hà 

A 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Trương Thị 

Phương Dung 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Bà Nghiêm Thị 

Thúy Hằng 
NVND 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 1 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Phó hiệu trưởng Giấy khen 700,000 

11 2 Bà Đỗ Thị Tuyết Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 3 
Bà Nguyễn Thị 

Nhàn 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 4 Bà Nguyễn Thị Tân Giáo viên Giấy khen 700,000 

14 5 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

15 6 Bà Ngô Thị Mai Giáo viên Giấy khen 700,000 

16 7 
Bà Nguyễn Thị 

Thúy Phương 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

17 8 
Bà Nguyễn Thị 

Hằng 
NVND Giấy khen 700,000 

18 9 
Ông Nguyễn Huy 

Đoàn 
Nhân viên bảo vệ Giấy khen 700,000 

19 1 Bà Vũ Hồng Hạnh 
Nhân viên kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

20 2 
Bà Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

21 3 Bà Bạch Thị Liên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 4 Bà Ngô Thị Lê Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 5 
Bà Nguyễn Thanh 

Sử 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 6 Bà Trần Thùy Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 7 Bà Lê Thị Huệ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 8 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 9 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Thái 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 10 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 11 
Bà Nguyễn Thị 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 12 Bà Vũ Thị Thịnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 13 
Bà Bùi Phương 

Thảo 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 14 Bà Nguyễn Thị Tú Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 15 Bà Trịnh Thị Nụ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 16 Bà Đỗ Thị Hiển Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 17 Bà Lê Thị Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 18 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 19 
Bà Đoàn Kim 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 20 Bà Lê Thị Duyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 21 
Bà Nguyễn Như 

Quỳnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 22 Bà Ngô Thu Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 23 
Bà Nguyễn Thị Hà 

B 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 24 Bà Lê Thị Nguyệt Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 25 
Bà Nguyễn Thị 

Thùy Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 26 Bà Cao Thị Tuyết Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 27 Bà Lê Thị Nương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 28 
Bà Nguyễn Thái 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 29 Bà Đoàn Thị Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 30 
Bà Trần Thị Thanh 

Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

49 31 Bà Vũ Yến Ngọc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 32 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

51 33 Bà Trần Thị Bình Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 34 Bà Phạm Thu Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 35 
Bà Bùi Thị Huyền 

Phương 
NVND Lao động tiên tiến 700,000 

54 36 Bà Nguyễn Thị Anh NVND Lao động tiên tiến 700,000 

55 37 
Bà Đinh Thị Hồng 

Trang 
NVND Lao động tiên tiến 700,000 

56 38 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Hiên 
NVND Lao động tiên tiến 700,000 

57 39 
Bà Ngô Thị Mai 

Hương 
NVND Lao động tiên tiến 700,000 

58 40 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hiếu 
NVND Lao động tiên tiến 700,000 

59 41 Bà Tạ Thị Dung NVND Lao động tiên tiến 700,000 

60 42 Bà Dương Thị Hằng NVND Lao động tiên tiến 700,000 

61 43 Bà Đào Thị Vấn NVND Lao động tiên tiến 700,000 

62 44 Ông Lê Đình Dũng Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

63 45 
Ông Hoàng Đức 

Đạo 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

64 46 Ông Đỗ Trọng Huy Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     59,560,000 

 

  



 

5. Trường Mầm non B Thanh Liệt 

STT STT Tên tập thể/ cá nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng đề nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà Đặng Thị Thanh 

Liêm 
Hiệu trưởng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Nguyễn Thị Hoàn Phó hiệu trưởng  
Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thanh 

Nga 
Nhân viên y tế  

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Lê Thị Hải Yến Giáo viên  
Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Trần Thị Hương Giáo viên  
Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Vũ Ngọc Bích Giáo viên  
Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Trần Thị Nguyệt Giáo viên  
Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Bà Lê Thị Nhàn 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 1 
Bà Trần Thị Minh 

Hiếu 
Phó hiệu trưởng Giấy khen 700,000 

10 2 
Bà Đặng Thị Mai 

Anh 
Giáo viên  Giấy khen 700,000 

11 3 
Bà Trần Thị Mai 

Hương 
Giáo viên  Giấy khen 700,000 

12 4 Bà Nguyễn Thu Hiền Giáo viên  Giấy khen 700,000 

13 5 Bà Bùi Thị Chinh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

14 6 Bà Lê Thị Lan Nhân viên kế toán  Giấy khen 700,000 

15 7 Bà Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên  Giấy khen 700,000 

16 8 Bà Đặng Thu Hương Giáo viên  Giấy khen 700,000 

17 1 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

18 2 
Bà Ngô Thị Minh 

Phương 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

19 3 
Bà Nguyễn Lan 

Phương 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

20 4 
Bà Nguyễn Thị Kiều 

Trang 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

21 5 
Bà Nguyễn Thu 

Hương 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

22 6 Bà Đoàn Thị Hoa Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

23 7 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

24 8 Bà Trần Thị Thành Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

25 9 Bà Phạm Thị Duệ Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

26 10 
Bà Nguyễn Thanh 

Tuyền 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 



 

27 11 Bà Đỗ Thị Trang Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

28 12 Bà Đặng Mỹ Hoà Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

29 13 Bà Lưu Thị Hải Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

30 14 
Bà Đỗ Thị Như 

Quỳnh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

31 15 Bà Lục Thị Hoà Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

32 16 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

33 17 
Bà Nguyễn Thị 

Thương 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

34 18 Bà Trần Thanh Nhàn Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

35 19 Bà Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

36 20 
Bà Hoàng Thị Như 

Quỳnh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

37 21 
Bà Nguyễn Thị 

Nhung 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

38 22 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

39 23 
Bà Đỗ Thị Kim 

Phương 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

40 24 
Bà Trương Thị Mỹ 

Hạnh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

41 25 
Bà Phạm Thị Mỹ 

Hạnh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

42 26 Bà Nguyễn Thị Ánh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

43 27 Bà Ngô Thuý Mai Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

44 28 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

45 29 
Bà Nguyễn Thị Tuyết 

Chinh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

46 30 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

47 31 
Bà Đặng Thanh 

Nhung 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

48 32 Bà Bùi Thị Hằng 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

49 33 Bà Vũ Thị Chỉnh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

50 34 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

51 35 Bà Nguyễn Lan Anh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

52 36 Bà Nguyễn Thuý Nga 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

53 37 Bà Chu Thị Quyên 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

54 38 Bà Đỗ Thị Thuý Vân 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

55 39 Bà Nguyễn Thị Thoa 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

56 40 Bà Nguyễn Thị Thuỷ 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

57 41 Bà Lưu Thị Huân 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

58 42 Bà Bùi Thị Cúc 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

59 43 Ông Tạ Minh Tuấn Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

60 44 Ông Đặng Việt Bách Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

61 45 Ông Đặng Tiến Tươi Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

62 46 
Ông Nguyễn Quang 

Hiếu 
Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     56,520,000 

 

  



 

6. Trường Mầm non C thị trấn Văn Điển 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng đề nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà Phạm Thị Thúy 

Linh 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Trần Thanh Nga Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Đặng Thị Khuyên  Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Cao Thị Nam 
Nhân viên 

nuôi dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Tạ Minh Thu 
Nhân viên 

nuôi dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 1 Bà Vũ Thị Ánh Sao 
Phó hiệu 

trưởng 
Giấy khen 700,000 

8 2 
Bà Nguyễn Phương 

Châm 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

9 3 Bà Nguyễn Thùy Linh Giáo viên Giấy khen 700,000 

10 4 Bà Vũ Thị Kim Anh  Giáo viên Giấy khen 700,000 

11 5 Bà Vũ Hải Yến  
Nhân viên Y 

tế  
Giấy khen 700,000 

12 6 Bà Trần Thị Hoa 
Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Giấy khen 700,000 

13 1 Bà Nguyễn Thị Liễu  Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 2 Bà Đoàn Kim Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 3 
Bà Nguyễn Mai 

phượng  
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 4 Bà Trần Phương Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 5 Bà Bùi Lê Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 6 Bà Phạm Thu Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 7 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Thúy  
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 8 Bà Lê Thị Mai Hương  Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 9 Bà Nguyễn Thị Ngà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 10 Bà Nguyễn Ngọc Hải Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 11 
Bà Hoàng Phương 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 12 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 13 Bà Phạm Thị Tình Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 14 Bà Ngô Thị Mai Hồng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 15 
Bà Quán Thị Thu 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

28 16 Bà Tạ Thị Hâu  Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 17 
Bà Trương Hồng 

Hạnh  
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 18 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 19 
Bà Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 20 Bà Vũ Thị Nhung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 21 Bà Đặng Tuyết Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 22 Bà Nguyễn Thị Hồng  Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 23 Bà Phạm Thùy Nhung 
Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

36 24 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

37 25 
Bà Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 

Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

38 26 Bà Lê Minh Ngọc  
Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

39 27 Bà Trần Thị Liệu 
Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

40 28 Bà Vũ Thị Hải Yến  
Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

41 29 
Bà Trịnh Thị Thanh 

Chính  

Nhân viên kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

42 30 Ông Đỗ Xuân Tùng 
Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

43 31 Ông Đinh Hồng Chín 
Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

44 32 
Ông Hoàng Mạnh 

Hùng 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     40,640,000 

 

  



 

7. Trường Mầm non A xã Vạn Phúc 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà: Đặng Thị Liên Phó hiệu trưởng  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà: Nguyễn Thị 

Kim Oanh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Trang  
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà: Chử Thị Thuý 

Phương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà: Hoàng Thị 

Thuỷ 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà: Đỗ Thị Sáu Nhân viên kế toán 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà: Trương Thị 

Kim Tuyến 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 1 
Bà: Nguyễn Thị 

Hoa 
Hiệu trưởng  Giấy khen 700,000 

9 2 
Bà: Nguyễn Thị 

Mai 
Phó hiệu trưởng  Giấy khen 700,000 

10 3 
Bà: Kim Thị 

Thanh Thuỳ 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

11 4 
Bà: Phan Thị 

Thanh Huyền 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 5 
Bà: Nguyễn Thị 

Hằng 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 6 Bà: Vũ Thị Lưu 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

14 1 
Bà: Hoàng Thị 

Thanh Thuỷ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 2 
Bà: Phan Thị 

Thanh Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 3 
Bà: Nguyễn Thị 

Tuyết 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 4 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Trang  
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 5 Bà: Trần Thị Thuý Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 6 
Bà: Nguyễn Thị 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 7 
Bà: Vương Mỹ 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 8 
Bà: Chử Thị 

Phương Ly 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

22 9 
Bà: Bùi Thị Thuỳ 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 10 
Bà: Nguyễn Thanh 

Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 11 Bà: Lã Thị Nhung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 12 
Bà: Phạm Thị Thu 

Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 13 Bà: Lê Thị Phượng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 14 
Bà: Nguyễn Thị 

Hồng Lệ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 15 
Bà: Phạm Thị Bích 

Duyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 16 
Bà: Phạm Thị 

Loan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 17 
Bà: Chử Thị Ngọc 

Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 18 
Bà: Tạ Thị Thuý 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 19 
Bà: Chử Thị Hải 

Yến  
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 20 
Bà: Nguyễn Thị 

Mai Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 21 
Bà: Đỗ Thị Thuý 

Duyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 22 
Bà: Nguyễn Thị 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 23 
Bà: Trần Thị Kim 

Tuyến 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

37 24 
Bà: Cung Thị Thu 

Chanh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

38 25 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Huyền 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

39 26 Bà: Phạm Thị Hảo 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

40 27 
Bà: Đặng Thu 

Thuỷ 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

41 28 
Ông: Nguyễn Văn 

Hậu 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

42 29 
Ông: Nguyễn Văn 

Ngọc  
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

43 30 
Ông: Đinh Ngọc 

Tùng 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

44 31 
Ông: Chử Ngọc 

Sơn 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 



 

45 32 
Ông: Trần Đức 

Ngọc 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     42,980,000 

 

  



 

8. Trường Mầm non A xã Thanh Liệt 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng đề nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà: Phạm Thu 

Hương 
Hiệu trưởng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà: Nguyễn Thị 

Phương Thanh 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà: Nguyễn Thị 

Đông 
Phó hiệu trưởng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà: Nguyễn Thùy 

Linh 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà: Vũ Thị Hạnh Giáo viên 
Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà: Nguyễn Thúy 

Quỳnh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Thảo 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà: HoàngThị Thu 

Phương 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Bà: Nguyễn Thu 

Hương 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 
Bà: Thái Hồng 

Ánh 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 11 
Bà: Lê Thị Kiều 

Trang 
Phó hiệu trưởng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

12 1 
Bà: Nguyễn Thùy 

Ninh 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 2 
Bà: Nguyễn Thị 

Quỳnh Liên 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

14 3 
Bà: Phạm Thị 

Quang 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

15 4 
Bà: Nguyễn Thiên 

Trang 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

16 5 
Bà: Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

17 6 
Bà: Nguyễn Thị 

Lý 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

18 7 
Bà: Bùi Thị Kim 

yến 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

19 1 
Bà: Đỗ Thị Xuân 

Tứ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 2 
Bà :Vũ Thị Thu 

Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 3 
Bà: Trương Thị 

Ngọc Lan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

22 4 Bà: Lưu Thị Ngọc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 5 
Bà: Nguyễn Thị 

Lan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 6 
Bà: Phạm Thị Nhã 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 7 
Bà: Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 8 
Bà: Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 9 
Bà : Nguyễn Thị 

Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 10 
Bà: Đặng Thị 

Lượng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 11 Bà: Đỗ Thúy Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 12 Bà: Bùi Thị Trà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 13 
Bà: Phùng Thị 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 14 
 Bà: Trịnh Thị 

Loan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 15 
Bà: Nguyễn Thị 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 16 
Bà: Vũ Thị Hoài 

Thu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 17 
Bà: Nguyễn Thúy 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 18 Bà: Phạm Thị Như Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 19 
Bà: Nguyễn Thị 

Thanh Lương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 20 
Bà: Nguyễn Thị 

Khôi 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 21 
Bà: Nguyễn Thu 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 22 Bà: Đõ Thị Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 23 
Bà: Nguyễn Thị 

Tính 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 24 
Bà: Hoàng Thị 

Thuyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 25 
Bà: Hoàng Thị 

Thúy 
Nhân viên kế toán Lao động tiên tiến 700,000 

44 26 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
Nhân viên y tế  Lao động tiên tiến 700,000 

45 27 
Ông: Nguyễn Đình 

Thái 
Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

46 28 
Ông: Nguyễn Tiến 

Dũng 
Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

47 29 Ông: Tạ Đức Hùng Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 



 

48 30 
Ông: Nguyễn Đình 

Anh Quân 
Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

49 31 
Ông: Nguyễn Việt 

Anh 
Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

50 32 
Bà: Nguyễn Thị 

Nga 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

51 33 
Bà: Ngô Thị Mai 

Hương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

52 34 
 Bà: Trần Thúy 

Vân 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

53 35 Bà: Trần Thị Hiền 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

54 36 
Bà: Quách Thị 

Hồng 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

55 37 
Bà: Nguyễn Thị 

Thái 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

56 38 
Bà: Lưu Thị 

Phượng 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

57 39 
Bà: Ngô Thị Kim 

Vân 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

58 40 
 Bà: Nguyễn Thị 

Thúy 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

59 41 Ông: Tô Hoài Nam 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

60 42 
Ông: Nguyễn 

Minh Hiếu 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     60,040,000 

 

  



 

9. Trường Mầm non A thị trấn Văn Điển 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Triệu Thị Kim 

Ngọc 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Dương Thị Ngọc Phó Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Phạm Thúy Hường 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Phùng Thị Xuân Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị Quỳnh 

Châu 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Đỗ Ngọc Diệp Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Bà Nguyễn Thị Nhận 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Nguyễn Thị Hiệp Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 Bà Nguyễn Thu Huyền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 1 
Bà Nguyễn Thị Kiều 

Anh 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 2 Bà Nguyễn Thu Hiền Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 3 
Bà Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

14 4 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên Giấy khen 700,000 

15 5 
Bà Phùng Thị Thu 

Hương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

16 6 Bà Trần Thị Thu Thủy 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

17 1 
Bà Trần Thị Thanh 

Tâm 
Phó Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

18 2 Bà Phùng Ngọc Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 3 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 4 Bà Trần Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 5 
Bà Trương Thị Thu 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 6 
Bà Nguyễn Thanh 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 7 Bà Nguyễn Thị Hiên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 8 Bà Trương Thị Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 9 Bà Nguyễn Hồng Hiệp Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

26 10 
Bà Đặng Thị Kiều 

Oanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 11 Bà Nguyễn Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 12 Bà Trương Thị Giang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 13 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 14 Bà Hoàng Thị Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 15 
Bà Đặng Thị Mỹ 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 16 
Bà Hoàng Thị Thúy 

Oanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 17 Bà Trần Thị Kim Chi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 18 
Bà Đàm Thị Thanh 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 19 Bà Nguyễn Thị Châm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 20 Bà Lê Thị Kim Liên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 21 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 22 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Trà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 23 Bà Vũ Thị Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 24 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Loan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 25 Bà Bùi Thị Kim Dũng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 26 Bà Đào Thanh Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 27 Bà Vũ Thị Nam Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 28 
Bà Cao Thị Hồng 

Quyên 
Nhân viên y tế  Lao động tiên tiến 700,000 

45 29 Bà An Thị Bình Minh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

46 30 Bà Nguyễn Thị Quyên 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

47 31 Bà Nguyễn Thị Nhàn 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

48 32 Bà Đặng Thị Huệ 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

49 33 Bà Vũ Thị Thu Hiền 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

50 34 
Bà Đặng Thị Thanh 

Phương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

51 35 Bà Đặng Thị Lê Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

52 36 
Ông Nguyễn Xuân 

Bình 
Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

53 37 Ông Phạm Ngọc Hải Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

54 38 
Ông Nguyễn Duy 

Thắng 
Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

55 39 Ông Đặng Lý Tuấn Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     54,900,000 

 



 

  



 

10. Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 

STT STT Tên tập thể/ cá nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng đề 

nghị 

Số tiền 

1 1 Bà: Trần Thị Thu Hiền Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

2 2 Bà: Nguyễn Thị Nga Phó hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

3 3 
Bà: Lã Thị Phương 

Liễu 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

4 4  Bà: Vũ Thị Hiền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

5 5  Bà: Đào Thị Huế Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

6 6 
 Bà: Nguyễn Thị Thuý 

Hằng 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

7 7 
Bà: Phạm Thị Minh 

Hằng 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

8 8 Bà: Nguyễn Thị Hoà 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

9 9 Bà: Trần Thị Nga 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

10 1 
 Bà: Phạm Thị Thuý 

Nga 
Kế toán Giấy khen  700,000 

11 2 
Ông: Nguyễn Ngọc 

Tuấn 
Nhân viên bảo vệ Giấy khen 700,000 

12 1  Bà: Ngô Thị Thu Hiền Phó hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

13 2 
 Bà: Hoàng Bích 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 3  Bà: Nguyễn Thị Thiết Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 4 Bà: Trần Thị Liên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 5 Bà: Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 6 Bà: Nguyễn Thị Ba Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 7 
Bà: Lã Thị Minh 

Xuyến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 8 
Bà: Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 9 
Bà: Phạm Thị Thu 

Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 10 
Bà: Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 11 
Bà: Nguyễn Thị Thúy 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 12 Bà: Đặng Thu Huế Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 13 
Bà: Nguyễn Thị Hải 

Yến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 14 
Bà: Phạm Thị Thanh 

Tâm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

26 15 Bà: Chử Thị Nguyệt Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 16 Bà: Chử Thị Hà Tuyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 17 
Bà: Nguyễn Thị Thanh 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 18 
Bà: Phạm Thị Thư 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 19 Bà: Trần Thị Tuyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 20 
Bà: Nguyễn Thị Minh 

Hiển 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 21 
Bà: Chử Thị Hồng 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 22 Bà: Hoàng Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 23 Bà: Đặng Thị Hồng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 24 
Bà: Nguyễn Thị Thuý 

Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 25 
Bà: Nguyễn Thị Hồng 

Diệp 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 26 Bà: Lã Thị Xuân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 27 Bà: Vũ Thị Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 28 Bà: Nguyễn Thị Mến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 29 Bà: Phạm Lệ Thuỷ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 30 
Bà: Nguyễn Thanh 

Tùng 
Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

42 31 Bà: Phạm Thị Thu 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

43 32 
Bà: Nguyễn Thị Bích 

Liên 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

44 33 Bà: Đặng Thị Tuyết 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

45 34 
Bà: Nguyễn Thị Ngọc 

Bích 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

46 35 
Bà: Trần Thị Phương 

Lan 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

47 36 Bà: Trần Bích Thảo 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

48 37 
Bà: Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

49 38 Ông: Lã Tuấn Anh Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

50 39 Ông: Đặng Văn Thuận Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     49,760,000 

 

  



 

11. Trường Mầm non Yên Ngưu, xã Tam Hiệp 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà: Nguyễn Thu 

Huyền 
Phó hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà: Trần Quỳnh 

Mai 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà: Lưu Thị Như 

Quỳnh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà: Lê Thị Mùi Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Mai 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà: Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà: Nguyễn Thị 

Mong 
Nhân viên Y Tế 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 1 
Bà: Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh 
Hiệu trưởng Giấy khen 700,000 

9 2 
Bà: Vũ Thị Thùy 

Liên 
Phó Hiệu trưởng Giấy khen 700,000 

10 1 
Bà: Trương Thị 

Huệ Tri 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

11 2 Bà: Trần Thị Hồng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 3 
Bà: Phạm Thị Thu 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 4 Bà: Lê Thị Nga 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

14 5 
Bà: Trương Thị 

Thản 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 6 
Bà: Lục Thị Trà 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 7 
Bà: Đàm Thị 

Huyền Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 8 
Bà: Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 9 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 10 
Bà: Trương Thị 

Ánh Tuyết 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 11 
Bà: Chử Thị Thúy 

Lan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 12 
Bà: Ngô Thị Hải 

Âu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 13 
Bà: Lê Thị Thu 

Thảo 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 14 
Bà: Phạm Thị 

Thanh Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 15 Bà: Lê Thị Ngọ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 16 
Bà: Nguyễn Thị 

Mây Triều 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 17 
Bà: Nguyễn Thị 

Xuân Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 18 Bà: Phạm Thị Chi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 19 Bà: Lưu Hồng Hải Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 20 
Bà: Lục Thị Lan 

Hương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

30 21 
Bà: Dương Thị 

Hiền 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

31 22 
Bà: Chu Thị Minh 

Thu 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

32 23 
Bà: Lưu Thị Bích 

Nga 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

33 24 
Bà: Nguyễn Thị 

Phượng 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

34 25 
Bà: Cao Thị Thanh 

Hồng 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

35 26 
Ông: Đỗ Văn 

Cường 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

36 27 
Ông: Đỗ Văn 

Thắng 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

37 28 
Ông: Phạm Văn 

Chiến 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

38 29 Bà Trần Thị Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 30 Bà Vũ Hồng Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     38,780,000 

 

  



 

12. Trường Mầm non C xã Tứ Hiệp 

STT STT Họ và tên  

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Phạm Thuý 

Hạnh 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Lưu Hải Yến Phó Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Khúc Thị Hồng 

Phi 
Kế toán 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Trương Thị 

Minh Chung 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Lục Kim Ngân Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Lê Thị Trang Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Phạm Thị Kim 

Toan 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 1 
Bà Trương Thị 

Phương Liên 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

10 2 
Bà Nguyễn Hồng 

Hoa 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

11 3 
Bà Bùi Thị Minh 

Tuyết 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 4 
Bà Vũ Thị Nha 

Trang 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 5 Bà Hoàng Thị Yến Giáo viên Giấy khen 700,000 

14 6 Bà Trương Thị Yến Giáo viên Giấy khen 700,000 

15 7 
Ông Nguyễn Trọng 

Ngân 
Nhân viên bảo vệ Giấy khen 700,000 

16 1 
Bà Nguyễn Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 2 
Bà Trần Thị Kim 

Phượng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 3 
Bà Nguyễn Thị Hải 

Yến 
Phó Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

19 4 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Loan 
Nhân viên văn thư Lao động tiên tiến 700,000 

20 5 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 6 Bà Nguyễn Thị Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 7 Bà Đinh Thị Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 8 
Bà Lê Thị Huyền 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 9 Bà Nguyễn Hải Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

25 10 Bà Mai Thu Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 11 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 12 
Bà Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 13 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Tuấn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 14 Bà Bùi Thị Kết Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 15 
Bà Lã Thị Hồng 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 16 
Bà Phạm Thị Vân 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 17 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Quỳnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 18 
Bà Bùi Thị Bích 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 19 Bà Chử Thị Lệ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 20 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Luyến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 21 
Bà Nguyễn Thùy 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 22 
Bà Võ Thị Minh 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 23 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 24 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 25 
Bà Chử Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 26 
Bà Đặng Thị Lan 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 27 
Bà Nguyễn Thu 

Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 28 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Thuỷ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 29 
Bà Trương Thúy 

Hoa 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

45 30 
Bà Nguyễn Thị 

Hạnh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

46 31 Bà Lê Thị Vân Anh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

47 32 Bà Hoàng Thị Mai 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

48 33 
Bà Nguyễn Hồng 

Thúy 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

49 34 Bà Trịnh Thị Ly 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

50 35 
Bà Nguyễn Hồng 

Nhung 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

51 36 Bà Nguyễn Tú Anh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

52 37 Bà Phạm Thị Hạnh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

53 38 
Ông Chử Mạnh 

Cường 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     50,220,000 

 

  



 

13. Trường Mầm non A xã Đông Mỹ 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Khúc Thị Thu 

Trang 
Hiệu trưởng  

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 
Phó Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị 

Hường 
Phó Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hà 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Anh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

6 6 
 Bà Nguyễn Thị 

Minh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

7 7 
 Bà Nguyễn Thị 

Thuý Hường 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Nguyễn Thị 

Thuỷ 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

9 9 
Bà Nguyễn Thị 

Hậu 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

10 1 
Bà Nguyễn Thị 

Thuận 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

11 2 
Bà Đặng Bích 

Nguyệt 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 3 
Bà Nguyễn Thị 

Xuyến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 4 
Bà Nguyễn Hồng 

Nhương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 5 Bà Trần Thị Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 6 Bà Phạm Thị Thuý 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

16 7 
Bà Phạm Thị Hồng 

Thuý 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

17 8 
Bà Trịnh Thị Thu 

Hằng 
Nhân viên kế toán Lao động tiên tiến 700,000 

18 9 Bà Phạm Thị Thúy Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

19 10 Bà Phạm Thị Thơm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 11 
Bà Nguyễn Thị 

Thùy Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 12 
Bà Nguyễn Thị 

Phượng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 13 
Bà Phạm Thu 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 14 
Bà Hoàng Thị 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 15 
Bà Hà Thị Thanh 

Tú 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 16 Bà Trần Thị Loan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 17 
Bà Lê Thị Thu 

Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 18 
Bà Hoàng Thị Thu 

Hoài 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 19 Bà Vũ Thị Hanh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 20 Bà Võ Thị Vinh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 21 Bà Phạm Thị Hoài Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 22 
Bà Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

32 23 
Bà Phạm Thị 

Thanh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

33 24 
Ông Phạm Văn 

Chung 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

34 25 Ông Lê Xuân Mạnh Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     38,560,000 

 

  



 

14. Trường Mầm non Tựu Liệt, xã Tam Hiệp 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng đề nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà: Ngô Thị 

Minh Ngát 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà: Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Phó hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà: Lê Thị 

Thanh Tâm 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà: Vũ Thị Hằng Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà: Nguyễn Thị 

Hạnh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà: Nguyễn Kim 

Tuyến 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà: Hà thị Thanh 

Lan 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà: Trương Thị 

Mai 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 
Ông: Phạm Xuân 

Thật 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 
Ông: Vũ Minh 

Hưng 
Nhân viên bảo vệ 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 1 
Bà: Vũ Thị 

Thanh Hà 
Phó hiệu trưởng Giấy khen 700,000 

12 2 
 Bà: Phạm Thị 

Thu Phương 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 3 Bà: Đỗ Vân Anh Giáo viên Giấy khen 700,000 

14 4 
Bà: Nguyễn 

Thanh Huyền 
Nhân viên kế toán Giấy khen 700,000 

15 1 Bà: Lê Thị Thuý Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 2 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 3 
Bà: Khúc Thị 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 4 
Bà: Nguyễn Thu 

Thuỷ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 5 
Bà: Nguyễn Thị 

Tuyết Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 6 
Bà: Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 7 
Bà: Dương Thị 

Hồng Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 8 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 9 
Bà: Trình Thị 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 10 
Bà: Nguyễn Thị 

Huyền  
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 11 
Bà: Lê Thanh 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 12 
Bà: Nguyễn 

Nguyệt Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 13 
Bà: Trương Thu 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 14 
Bà: Lê Thị 

Ngoan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 15 
Bà: Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 16 
Bà: Phạm Thị 

Thanh Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 17 
Bà: Lê Thị Thuý 

Quỳnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 18 Bà: Đình Thị Hải Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 19 
Bà: Nguyễn Thị 

Thành 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 20 
Bà: Hoàng Thị 

Thu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 21 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 22 
Bà: Trịnh Thị 

Thanh Mai 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 23 
Bà: Hoàng Hồng 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 24 
Bà: Nguyễn Thị 

Thuý Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 25 
Bà: Nguyễn Mai 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 26 
Bà: Nguyễn Thị 

Hoàn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 27 Bà: Lưu Thị Liên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 28 
Bà: Nguyễn Hải 

Hạnh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

43 29 Bà: Đỗ Thị Yến 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

44 30 
Bà: Nguyễn Thị 

Linh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

45 31 
Bà: Nguyễn Thị 

Như Thơ 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

46 32 
Bà: Ngô Thị Mai 

Xinh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

47 33 
Bà: Trương Thị 

Quy 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

48 34 
Ông: Nguyễn 

Hồng Linh 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

49 35 
Ông: Nguyễn 

Tiến Đức 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     50,700,000 

 

  



 

15. Trường Mầm non A xã Liên Ninh 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng đề 

nghị 

Số tiền 

1 1 
Phạm Thị Thu 

Hiền 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bùi Tuyết Mai Phó hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Triệu Như Quỳnh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Hoàng Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Hoàng Thị Huyên Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Tạ Minh Tiến 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Phạm Thanh 

Điệp 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 1 Hoàng Thị Oanh Phó hiệu trưởng Giấy khen  700,000 

10 2 Lê Thị Lan Oanh Giáo viên Giấy khen  700,000 

11 3 
Trần Thị Bích 

Hoà 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

12 4 Trần Tuyết Mai Giáo viên Giấy khen  700,000 

13 5 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen  700,000 

14 6 Phạm Thị Thu 
Nhân viên Kế 

toán 
Giấy khen  700,000 

15 1 
Nguyễn Thị 

Phương Dung 
Nhân viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 2 Hà Thị Thu Tình Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 3 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 4 
Nguyễn Thị 

Thanh Mạch 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 5 
Hoàng Thị Minh 

Thu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 6 
Trần Thị Thanh 

Thuỳ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 7 
Nguyễn Thị Thuỷ 

A 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 8 Hoàng Thị Năm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 9 Đỗ Thị Loan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 10 Triệu Thị Lương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 11 Vũ Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

26 12 
Lương Minh 

Tuyến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 13 
Nguyễn Thanh 

Minh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 14 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 15 Nguyễn Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 16 
Nguyễn Thị Thuỷ 

B 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 17 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 18 
Trương Thị 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 19 
Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 20 Triệu Thị Ngân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 21 
Hoàng Thị Minh 

Chanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 22 
Trần Thị Thái 

Thanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 23 Lê Ái Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 24 Hoàng Hồng Huệ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 25 
Nguyễn Thị 

Hương Trà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 26 Trần Thị Thanh NVND Lao động tiên tiến 700,000 

41 27 
Hoàng Thị Bích 

Hằng 
NVND Lao động tiên tiến 700,000 

42 28 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
NVND Lao động tiên tiến 700,000 

43 29 
Tạ Thị Hồng 

Loan 
NVND Lao động tiên tiến 700,000 

44 30 
Tạ Thị Thu 

Hường 
NVND Lao động tiên tiến 700,000 

45 31 Phạm Thị Liên NVND Lao động tiên tiến 700,000 

46 32 
Nguyễn Văn 

Cảnh 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

47 33 Hoàng Minh Hào Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

48 34 
Nguyễn Hoài 

Nam 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

49 35 Nguyễn Văn Liệu Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

50 36 
Hoàng Văn 

Quang 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     48,120,000 

 

  



 

16. Trường Mầm non B xã Liên Ninh 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng đề 

nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà Trần Mai 

Phương 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị 

Diệu Linh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Phạm Ngọc Ánh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Nguyễn Thị Hảo Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị 

Ngọc 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Đinh Thị Ngọc 

Trang 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Hoàng Thuý 

Hằng 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà Hoàng Thị Hồng 

Dịu 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 1 
Bà Nguyễn Thị 

Minh Hải 
Phó hiệu trưởng Giấy khen 700,000 

10 2 
Bà Nguyễn Hồng 

Minh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

11 3 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Linh 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 4 
Bà Nguyễn Thị 

Thuý Phương 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 5 
Bà Đặng Thị Thu 

Huế 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

14 6 
Bà Hoàng Thị Thu 

Hà 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

15 7 
Bà Hoàng Thu 

Huyền 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

16 8 
Bà Nguyễn Thị 

Thưởng 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

17 9 
Bà Phạm Thị Bích 

Nga 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

18 10 Bà Nguyễn Thị Xa Giáo viên Giấy khen 700,000 

19 1 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
Phó hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

20 2 
Bà Dương Thanh 

Liên 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

21 3 
Bà Hoàng Thị Ngọc 

Thanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 4 Bà Trần Ngọc Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 5 
Bà Nguyễn Thùy 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 6 Bà Phạm Thị Luyến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 7 
Bà Hoàng Hồng 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 8 Bà Vũ Thị Thùy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 9 
Bà Nguyễn Thị 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 10 
Bà Nguyễn Thị 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 11 
Bà Nguyễn Thị 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 12 Bà Triệu Như Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 13 
Bà Hoàng Thị Cẩm 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 14 Bà Trần Như Khoa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 15 Bà Phạm Thu Hoài Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 16 Bà Đinh Thị Hằng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 17 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 18 Bà Nhân Thị Hảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 19 Bà Vũ Thị Mai Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 20 
Bà Nguyễn Thị 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 21 
Bà Nguyễn Thanh 

Thúy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 22 Bà Hoàng Thị Ninh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 23 
Bà Nguyễn Thị 

Lành 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 24 Bà Phùng Thị Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 25 Bà Nguyễn Thị Kế Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 26 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 27 Bà Tạ Thị Phương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 28 
Bà Kiều Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 29 
Bà Nguyễn Thị Lan 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

48 30 Bà Phạm Thị Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 31 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

50 32 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

51 33 Bà Vũ Thị Luyến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

52 34 
Bà Phạm Thị Thanh 

Nhàn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

53 35 
Bà Đặng Thanh 

Nga 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

54 36 
Bà Trịnh Thị Thùy 

Linh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

55 37 
Bà Phùng Thị Hồng 

Hạnh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

56 38 Bà Hoàng Thị Hồng 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

57 39 
Bà Nguyễn Kim 

Thanh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

58 40 
Bà Trần Thanh 

Thúy 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

59 41 
Bà Phạm Thị Thanh 

Thúy 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

60 42 Bà Triệu Thị Xuân 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

61 43 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

62 44 
Bà Trần Thị Thu 

Trang 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

63 45 Bà Phạm Thị Lam 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

64 46 
Ông Nguyễn Văn 

Tự 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

65 47 
Ông Dương Văn 

Minh 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

66 48 
Ông Hoàng Trung 

Hiếu 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

67 49 
Ông Nguyễn Văn 

Hạnh 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

68 50 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Dung 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

69 51 
Bà Đinh Thị 

Phương Anh 

Nhân viên kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     61,420,000 

 

  



 

17. Trường Mầm non xã Duyên Hà 

STT STT Tên tập thể/ cá nhân 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng đề 

nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà: Đỗ Thị Thanh 

Huyền 

Phó hiệu 

trưởng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà: Hoàng Thị Tuyết 

Nhung 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà: Chử Thị Hồng 

Bích 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà: Trần Thị Hằng Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà: Đinh Thị Ngọc 

Thắm 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà: Nguyễn Thị 

Thanh Hương 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà: Phạm Thu Huyền 
Nhân viên 

nuôi dưỡng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 1 Bà: Hoàng Kim Anh Hiệu trưởng Giấy khen  700,000 

9 2 Bà: Lê Thị Thu Hiền 
Phó hiệu 

trưởng 
Giấy khen  700,000 

10 3 Bà: Đỗ Anh Phương Giáo viên Giấy khen  700,000 

11 4 
Bà: Phạm Thị Thanh 

Mai 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

12 5 
Bà: Đặng Thị Thúy 

An 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

13 6 Bà: Đặng Thị Nghĩa Giáo viên Giấy khen  700,000 

14 7 
Bà: Phạm Thị Thu 

Hiền 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

15 8 
Bà: Ngô Thị Thanh 

Thúy 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

16 9 
Bà: Nguyễn Thị Hồng 

Sâm 

Nhân viên 

nuôi dưỡng 
Giấy khen  700,000 

17 1 
Bà: Nguyễn Thị 

Huyền 

Nhân viên 

Văn thư 
Lao động tiên tiến 700,000 

18 2 Bà: Phạm Thị Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 3 
Bà: Nguyễn Thị Thu 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 4 Bà: Vũ Thị Tân Mùi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 5 Bà: Phạm Thị Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 6 
Bà: Nguyễn Thị 

Lưỡng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 7 Bà: Nguyễn Thị Thư Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 8 Bà: Trần Thị Thắm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 9 Bà: Phạm Lệ Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 10 Bà: Lê Thị Tuyết Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

27 11 Bà: Lê Hồng Loan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 12 Bà: Phạm Thị Nguyện Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 13 Bà: Ngô Thị Thắm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 14 
Bà: Đỗ Thị Ngọc 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 15 
Bà: Phạm Thị Thanh 

Tuyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 16 
Bà: Phạm Phương 

Thúy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 17 
Bà: Phạm Thị Ngọc 

Tuyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 18 Bà: Bùi Thị Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 19 Bà: Trịnh Thị Hương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 20 Bà: Đình Thị Uyên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 21 
Bà: Phạm Thị Thu 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 22 
Bà: Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 23 Bà: Lê Thị Hồng Liên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 24 
Bà: Lê Thị Phượng 

My 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 25 
Bà: Nguyễn Phương 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 26 
Bà: Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 27 
Bà: Nguyễn Phương 

Oanh 

Nhân viên 

nuôi dưỡng  
Lao động tiên tiến 700,000 

44 28 Bà: Đặng Hồng Thắm 
Nhân viên 

nuôi dưỡng  
Lao động tiên tiến 700,000 

45 29 Bà: Phạm Thị Huyền 
Nhân viên 

nuôi dưỡng  
Lao động tiên tiến 700,000 

46 30 
Bà: Đặng Thị Thanh 

Dung 

Nhân viên 

nuôi dưỡng  
Lao động tiên tiến 700,000 

47 31 
Bà: Nguyễn Thị Minh 

Hồng 

Nhân viên 

nuôi dưỡng  
Lao động tiên tiến 700,000 

48 32 Bà: Đặng Thị Hoài 
Nhân viên 

nuôi dưỡng  
Lao động tiên tiến 700,000 

49 33 Ông: Nguyễn Đức Hải Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

50 34 Ông: Đặng Văn Khôi Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

51 35 Ông: Phạm Văn Độ Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

52 36 Ông: Đặng Hồng Huy Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

53 37 
Ông: Phạm Xuân 

Mạnh 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

54 38 Ông: Phạm Phúc Lâm Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     49,280,000 

 



 

  



 

18. Trường Mầm non Tả Thanh Oai A 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng đề 

nghị 

Số tiền 

1 1 Bà Phan Thị Ngọc Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Trần Thị Thu 

Hiền 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị 

Ngà 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị 

Nga 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Khuất Thị Thảo Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Nguyễn Thuý 

Nhàn 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Trang 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Bà Phạm Thị Tuất 
Nhân viên nuôi 

dưỡng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Nguyễn Thị Hà 
Nhân viên nuôi 

dưỡng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 1 
Bà Nguyễn Thị 

Tình 
Phó Hiệu trưởng  Giấy khen 700,000 

11 2 Bà Đặng Thị Tân Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 3 Bà Ngô Thị Thu Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 4 
Bà Nguyễn Thị 

Mai Loan 

Nhân viên nuôi 

dưỡng  
Giấy khen 700,000 

14 5 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Huyền 
Nhân viên kế toán  Giấy khen 700,000 

15 1 Bà Lã Thị Nhung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 2 
Bà Nguyễn Thị 

Thơm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 3 
Bà Nguyễn Thị 

Tình 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 4 
Bà Dương Thị 

Hồng Thanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 5 
Bà Nguyễn Thị 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 6 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Khanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 7 
Bà Nguyễn Thanh 

Thuỷ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 8 Bà Trần Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 9 
Bà Phan Thị 

Quỳnh Thương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

24 10 Bà Hoàng Hải Anh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 11 Bà Lê Lan Phương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 12 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 13 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 14 
Bà Nguyễn Thị 

Hoài Thu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 15 
Bà Đàm Thu 

Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 16 
Bà Nguyễn Thị 

Thuý Hồng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 17 
Bà Nguyễn Thị 

Hải Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 18 
Bà Nguyễn Thu 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 19 
Bà Nguyễn Thị 

Vân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 20 
Bà Nguyễn Thị 

Thảo 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 21 Bà Đàm Thị Ngần Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 22 Bà Đỗ Thị Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 23 
Bà Nguyễn Thị 

Thuỷ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 24 
Bà Lương Thị 

Thanh Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 25 Bà Đặng Thị Loan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 26 Bà Vũ Thị Hải Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 27 
Bà Nguyễn Thị 

Vui 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 28 
Bà Nguyễn Thị 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 29 
Bà Nguyễn Thuý 

Lan 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

44 30 
Bà Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

45 31 
Bà Trần Thị Thuý 

Nga 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

46 32 
Bà Tưởng Thị 

Thúy Hằng 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

47 33 
Bà Trần Thu 

Phương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

48 34 
Bà Nguyễn Thị 

Vui 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

49 35 
Bà Nguyễn Thị 

Thảo 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

50 36 
Bà Nguyễn Thị 

Hoàng Hải 
Nhân viên y tế  Lao động tiên tiến 700,000 

51 37 
Ông Ngô Đức 

Thuấn 
Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

52 38 
Ông Trần Hữu 

Tuấn 
Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

53 39 
Ông Vũ Ngọc 

Thắng 
Nhân viên bảo vệ  Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     51,860,000 

 

  



 

19. Trường Mầm non B xã Đông Mỹ 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng đề nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà Trương Thị 

Ngọc Chinh 
Hiệu trưởng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Phạm Thị Thu 

Thủy  
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Trương Thị Tố 

Nga 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Ngọc 

Hà 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Vũ Thị Hoài 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

1 1 
Bà Phạm Thị 

Thanh Hương 
Phó hiệu trưởng Giấy khen  700,000 

2 2 
Bà An Thị Ngọc 

Huyền 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

1 1 
Bà Nguyễn Minh 

Đào 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

2 2 
Bà Văn Thị Hồng 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị 

Bình 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

4 4 
Bà Đoàn Thị Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị 

Huế 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

6 6 
Bà Phùng Thị Thu 

Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

7 7 Bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

8 8 Bà Phạm Thị Ngọc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

9 9 
Bà Hoàng Thúy 

Lan 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

10 10 
Bà Nguyễn Thị 

Lựu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

11 11 Bà Lê Ngọc Bích Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 12 
Bà Phạm Thị Kim 

Cúc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 13 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Nhân viên kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

14 14 
Bà Nguyễn Thị 

Quỳnh Giang 
Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

15 15 Bà Trần Thị Sen 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

16 16 
Ông Phạm Tiến 

Phương 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

17 17 
Ông Phạm Đức 

Nguyên 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     25,000,000 

 

  



 

20. Trường Mầm non A xã Tứ Hiệp 

STT STT Tên tập thể/ cá nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

đề nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà Trương Thị Thu 

Huyền 
Hiệu trưởng  

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

2 2 Bà Cao Thị Thuý Nga Phó Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

3 3 Bà Nguyễn Thị Huyên 
Nhân viên nuôi 

dưỡng  

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

4 4 Bà Nguyễn Hiền Lương 
Nhân viên nuôi 

dưỡng  

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị Bình 

Nguyên 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

6 6 Bà Nguyễn Thị Lành Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

7 7 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

8 8 Bà Lã Thị Bích Hiền Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

9 1 Bà Nguyễn Thị Thanh Lý  Phó Hiệu trưởng Giấy khen 700,000 

10 2 Bà Phạm Thị Thanh Tứ  Giáo viên Giấy khen 700,000 

11 3 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 4 
Bà Trương Thị Thu 

Hường 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 5 Bà Trương Vũ Lệ Giáo viên Giấy khen 700,000 

14 6 
Bà Trương Thị Thanh 

Vân 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

15 7 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 
Nhân viên nuôi 

dưỡng  
Giấy khen 700,000 

16 8 Bà Trần Thị Phương Lan 
Nhân viên nuôi 

dưỡng  
Giấy khen 700,000 

17 9 Bà Đặng Thu Huyền  
Nhân viên nuôi 

dưỡng  
Giấy khen 700,000 

18 1 
Bà Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh 
Giáo viên 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

19 2 Bà Phạm Thu Hiền  Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

20 3 Bà Lục Thị Bích Hạnh  Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

21 4 
Bà Trương Thị Huyền 

Nhung 
Giáo viên 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

22 5 Bà Trần Mai Anh Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 



 

23 6 Bà Đỗ Thị Bích Liên Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

24 7 Bà Đặng Thị Ngọc Mơ Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

25 8 Bà Trương Thị Bông Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

26 9 Bà Nguyễn Thị Hậu Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

27 10 Bà Trương Kim Thoa Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

28 11 Bà Trần Thị Kim Ngân Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

29 12 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

30 13 Bà Trương Thị Nụ Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

31 14 
Bà Trương Thị Huyền 

Trang 
Giáo viên 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

32 15 
Bà Dương Thị Quỳnh 

Trang 
Giáo viên 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

33 16 Bà Trần Thị Bích Ánh  Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

34 17 Bà Nguyễn Thị Xuân  Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

35 18 Bà Trương Thị Thu Trang Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

36 19 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

37 20 Bà Trương Thị Hoa Liễu Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

38 21 Bà Lục Thị Thanh Nga Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

39 22 Bà Lục Thị Phương Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

40 23 Bà Hoàng Bích Ngọc Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

41 24  Bà Trần Vũ Kiều Liên Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

42 25 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Trang 
Giáo viên 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

43 26 Bà Chử Ngọc Anh  Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

44 27 Bà Nguyễn Thu Hương  Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

45 28 Bà Nguyễn Thị Gấm Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

46 29 Bà Kim Thị Vân Ngọc Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

47 30 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Trang 
Giáo viên 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 



 

48 31 Bà Lê Thị Vân  Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

49 32 Bà Trần Thị Thu Trang Giáo viên 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

50 33 Bà Nguyễn Thị Tâm 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

51 34 Bà Nguyễn Thị Minh Hà 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

52 35 
Nguyễn Thị Phương 

Huyền 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

53 36 Bà Nguyễn Hồng Nga 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

54 37 Bà Lục Thị Hoa 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

55 38 Bà Chu Thị Vỹ 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

56 39 Bà Nguyễn Thị Nhung 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

57 40 Ông Nguyễn Đức Hải 
Nhân viên bảo 

vệ 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

58 41 Ông Trương Trọng Hiếu 
Nhân viên bảo 

vệ 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

59 42 Ông Trần Đức Giang  
Nhân viên bảo 

vệ 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

60 43 Ông Trần Văn Hà 
Nhân viên bảo 

vệ 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

61 44 
Bà Trương Thị Phương 

Thảo  

Nhân viên bảo 

vệ 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

62 45 Bà: Trần Thị Hồng Nhung Nhân viên y tế 
Lao động tiên 

tiến 
700,000 

63 46 Ông Nguyễn Đăng Huy 
Nhân viên Kế 

toán 

Lao động tiên 

tiến 
700,000 

    Tổng     57,220,000 

 

  



 

21. Trường Mầm non Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng đề nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà Dương Thị Tuyết 

Chinh 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Nguyễn Thị Thập Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Trần Thị Đào 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Nguyễn Thị Thu 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 1 
Bà Đoàn Thị Thuỳ 

Giang 
Giáo viên  Giấy khen 700,000 

8 2 
Bà Lưu Thị Hồng 

Trang 
Giáo viên  Giấy khen 700,000 

9 3 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên  Giấy khen 700,000 

10 4 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hoài 
Giáo viên  Giấy khen 700,000 

11 5 
Bà Nguyễn Thị 

Hằng Nga 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

12 6 
Bà Nguyễn Thị 

Hạnh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

13 7 Bà Nguyễn Thị Hợp 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

14 1 Bà Trần Thị Hải Hiệu trưởng  Lao động tiên tiến 700,000 

15 2 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt 
Phó hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

16 3 
Bà Nguyễn Thị Bích 

Điệp 
Phó hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

17 4 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

Nhân viên kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

18 5 Bà Đỗ Thu Uyên Nhân viên y tế   Lao động tiên tiến 700,000 

19 6 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

20 7 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

21 8 Bà Đỗ Thị Thủy Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

22 9 
Bà Nguyễn Thị Hoài 

Thu 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 10 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Nhung 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

24 11 
Bà Nguyễn Thu 

Huyền 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

25 12 Bà Đặng Thị Nhung Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

26 13 
Bà Nguyễn Thị 

Dung 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

27 14 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

28 15 
Bà Nguyễn Tuyết 

Chinh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

29 16 
Bà Nguyễn Thị Bích 

Thảo 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

30 17 
Bà Nguyễn Thị Lan 

Phương 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

31 18 
Bà Phan Thị Xuân 

Hương 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

32 19 Bà Lê Thanh Loan Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

33 20 
Bà Trần Thị Thu 

Thủy 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

34 21 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

35 22 Bà Vũ Thị Loan Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

36 23 Bà Vũ Thị Thúy Hà Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

37 24 
Bà Vũ Thị Hồng 

Thu 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

38 25 
Bà Trần Thị Phương 

Hòa 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

39 26 
Bà Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

40 27 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

41 28 Bà Đỗ Mỹ Hạnh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

42 29 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

43 30 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

44 31 Bà Hoàng Thị Anh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

45 32 Bà Nguyễn Thị Ánh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

46 33 
Ông Nguyễn Đăng 

Thắng 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

47 34 
Ông Nguyễn Mạnh 

Thành 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

48 35 
Ông Nguyễn Đức 

Tưởng 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 



 

49 36 
Ông Nguyễn Văn 

Quang 

Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     44,140,000 

 

  



 

22. Trường Mầm non Triều Khúc, xã Tân Triều 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng đề 

nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà: Nguyễn Thuý 

Mai 
Hiệu trưởng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà: Trịnh Thị Kiều 

Dung 

Phó Hiẹu 

trưởng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà:Triệu Thuỳ Ninh Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà:Triệu Thị Phương 

Liên 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà:Nguyễn Thị 

Tuyết Mai 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà:Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà:Nguyễn Thị 

Thanh Hương 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà: Nguyễn Thị 

Tuyết 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà: Bùi Thu Huyền 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 10 Bà:Triệu Thị Thoa 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

11 1 Bà: Hoàng Thị Xuân Giáo viên  Giấy khen  700,000 

12 2 
Bà: Nguyễn Thị 

Thúy 
Giáo viên  Giấy khen  700,000 

13 3 Bà:Trương Kim Hiền Giáo viên  Giấy khen  700,000 

14 4 Bà:Nguyễn Thị Vân Giáo viên  Giấy khen  700,000 

15 5 
Bà:Triệu Thị Kim 

Xuân 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen  700,000 

16 1 Nguyễn Thị Hoa 
Phó Hiẹu 

trưởng  
Lao động tiên tiến 700,000 

17 2 Triệu Thị Phương Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

18 3 Kiều Thu Trang Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

19 4 Trần Thanh Phương Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

20 5 Trần Thị Đào Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

21 6 Nguyễn Như Quỳnh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

22 7 Nguyễn Thị Trang Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

23 8 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

24 9 Lưu Thị Lý Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

25 10 Bùi Thị Quỳnh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

26 11 
Nguyễn Thị Thu 

Hường 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

27 12 Lưu Thị Hiền Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 



 

28 13 Đào Thị Duyên Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

29 14 
Nguyễn Thị Mai 

Thanh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

30 15 Triệu Thị Hậu Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

31 16 Dương Thị Xuyến Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

32 17 Nguyễn Thị Thu Ly Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

33 18 Triệu Thị Kim Anh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

34 19 
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

35 20 Vũ Thị Thanh Nga Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

36 21 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

37 22 Vũ Thị Kim Vân Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

38 23 
Nguyễn Thanh 

Huyền 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

39 24 Võ Thị Hồng Minh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

40 25 Lê Thị Nhị 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

41 26 Lê Thị Hương Thoa 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

42 27 Đức Thị Hương 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

43 28 Nguyễn Thị Lan Anh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

44 29 Trương Thị Hương 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

45 30 Vũ Thị Thu Hà 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

46 31 
Nguyễn Thị Lan 

Phương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

47 32 Vũ Thi Thu Hà 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

48 33 Vũ Thị Hoa Nhân viên Y tế  Lao động tiên tiến 700,000 

49 34 Nguyễn Đức Truyền 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

50 35 Dương Xuân Tuệ 
Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

51 36 Nguyễn Văn Nam 
Nhân viên bảo 

vệ  
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     52,100,000 

 

  



 

23. Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng đề 

nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà Trần Thị Thu 

Trang 
Hiệu trưởng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Phạm Thị Tuyết Phó Hiệu trưởng 
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Minh 

Tâm 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị Lệ 

Mỹ 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Lưu Phương 

Dung 
Giáo viên  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Lê Thị Thanh 

Huyền 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Bà Phạm Thị Nụ 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 1 Bà: Phạm Thị Hiền Nhân viên y tế Giấy khen  700,000 

10 2 
Bà: Nguyễn Thị 

Hồng Anh 
Giáo viên  Giấy khen  700,000 

11 3 
Bà: Thái Thị Thanh 

Thuý 
Giáo viên  Giấy khen  700,000 

12 4 
Bà: Nguyễn Thị 

Thuỳ Hương 
Giáo viên  Giấy khen  700,000 

13 5 
Bà: Trần Thị Thuý 

An 
Giáo viên  Giấy khen  700,000 

14 6 Bà:Trương Hà Linh Giáo viên  Giấy khen  700,000 

15 7 
Bà: Đặng Thị Kim 

Oanh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen  700,000 

16 8 
Bà: Lê Thị Thu 

Trang 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen  700,000 

17 1 
Bà: Nguyễn Thu 

Huyền 
Phó Hiệu trưởng  Lao động tiên tiến 700,000 

18 2 Bà: Hoàng Thị Hiên Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

19 3 Bà: Chử Thị Lan Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

20 4 
Bà: Nguyễn Ngọc 

Hà 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

21 5 
Bà: Khúc Thị Ngọc 

Thuý 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

22 6 
Bà: Nguyễn Thị 

Ngọc Nhung 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

23 7 
Bà: Vũ Thị Thu 

Thảo 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 



 

24 8 Bà: Chử Thanh Nga Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

25 9 
Bà: Nguyễn Thu 

Hương 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

26 10 
Bà: Trần Thu 

Quỳnh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

27 11 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

28 12 Bà: Khúc Hải Linh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

29 13 Bà: Bùi Thị Hiền Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

30 14 
Bà: Nguyễn Thị 

Thuỳ 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

31 15 
Bà: Đoàn Thị 

Hường 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

32 16 
Bà: Phan Thị Bích 

Ngọc 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

33 17 
Bà: Đinh Thị 

Hương Nhài 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

34 18 
Bà: Hoàng Thị 

Hồng Hạnh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

35 19 Bà: Lê Thị Ninh Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

36 20 
Bà: Trần Thị Hồng 

Vân 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

37 21 
Bà: Nguyễn Thị 

Ngân 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

38 22 Bà: Phạm Thị Hằng Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

39 23 
Bà: Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

40 24 
Bà: Tạ Thị Xuân 

Hoa 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

41 25 Bà: Nguyễn Thị My Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

42 26 
Bà: Nguyễn Thị 

Thuý Hào 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

43 27 
Bà: Lục Thị Kim 

Anh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

44 28 
Bà: Vũ Thị Thuý 

Dung 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

45 29 
Bà: Nguyễn Thị 

Kiên 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

46 30 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Hương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

47 31 
Bà: Nguyễn Thị 

Anh Hương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

48 32 
Bà: Nguyễn Thị 

Thanh Hương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

49 33 Bà: Trần Thị Liễu 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

50 34 
Ông: Mai Xuân 

Song 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

51 35 
Ông: Trương Cao 

Đạt 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

52 36 
Ông: Đặng Hải 

Ninh 

Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

53 37 
Bà: Hoàng Thanh 

Hương 

Nhân viên Kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

54 38 Trương Thị Liên Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     50,920,000 

 

  



 

24. Trường Mầm non B xã Ngũ Hiệp 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng đề nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà Nguyễn Thị 

Soan 
Phó Hiệu trưởng 

 Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị 

Bình 
TTCM 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Phạm Thị Hải 

Yến 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị 

Thuý 
TTCM 

 Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
TPCM 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Nguyễn Thị 

Ngần 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

 Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Phạm Thị 

Hương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

 Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 1 
Bà Trần Thị Hải 

Yến 
Hiệu trưởng Giấy khen 700,000 

9 2 
Bà Nguyễn T Thanh 

Huyền 
Phó hiệu trưởng Giấy khen 700,000 

10 3 
Bà Chử Thị Thu 

Hiền 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

11 4 
Bà Bùi Thị Như 

Ngọc 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 5 
 Bà Dương Thị 

Nhung 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 6 
Bà Dương Thị 

Thanh Linh 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

14 7 Bà Lê Thị Lệ Thuý  Giáo viên Giấy khen 700,000 

15 1 Bà Phạm Thị Xiêm 

TTCM – khối 

MGN 4-5 tuổi 

Trường nầm non 

B xã Ngũ Hiệp 

Lao động tiên tiến 700,000 

16 2 Bà Phí Hải Yến 

Giáo viên 

Trường nầm non 

B xã Ngũ Hiệp 

Lao động tiên tiến 700,000 

17 3 
Bà Nguyễn Thị 

Định 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 4 
Bà Nguyễn T Thanh 

Tuyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 5 
Bà Nguyễn Hiền 

Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 6 
Bà Phạm T Huyền 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 7 Bà Nguyễn Thị Mùi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

22 8 
Bà Nguyễn T Thùy 

Dương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 9 
Bà Nguyễn T Hải 

Yến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 10 Bà Trương Mỹ Ninh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 11 Bà Đinh Thị Thủy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 12 
Bà Đặng T Huyền 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 13 
Bà Nguyễn Thị 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 14 
Bà Nguyễn Thị 

Dung A 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 15 
Bà Nguyễn Thị 

Phượng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 16 
Bà Nguyễn Thị 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 17 
Bà Phạm Thị 

Thương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 18 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 19 
Bà Dương Ngọc 

Ánh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 20 Bà Lê Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 21 
Bà Trần Thị Hồng 

Thuý 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 22 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 23 
Bà Nguyễn T Thanh 

Hà 
Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

38 24 
Bà Trần Thị Hà 

Giang 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

39 25 
Bà Trần Thị Huyền 

Trang 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

40 26 Bà Phạm Thị Tươi 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

41 27 
Bà Nguyễn Thị 

Duyên 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

42 28 Bà Vũ Thị Hải Yến 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

43 29 
Bà Đặng Thị Thanh 

Tuyền 

Nhân viên kế 

toán  
Lao động tiên tiến 700,000 

44 30 
Ông Phạm Văn 

Thắng 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

45 31 Bà Đỗ Thị Vân Anh 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

46 32 
Ông Phạm Quý 

Dương 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

47 33 
Ông Trịnh Văn 

Thưởng 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

48 34 Ông Vũ Văn Anh 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     45,080,000 

 

  



 

25. Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng đề 

nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà: Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

2 2 
Bà: Hoàng Thị 

Oanh 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

3 3 
Bà: Nguyễn Thị 

Hoa 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

4 4 Bà: Trần Thị Hà Giáo viên 
Chiến sỹ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

5 5 
Bà: Nguyễn Thị 

Nga 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sỹ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

6 1 
Bà: Nguyễn Thị 

Phương Loan 
Phó hiệu trưởng Giấy khen 700,000 

7 2 
Bà: Lã Thị Mai 

Phương 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

8 3 
Bà: Dương Thị 

Quyên 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

9 4 
Bà: Trần Thị Minh 

Hương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

10 5 
Ông: Nguyễn Viết 

Thịnh 
Nhân viên bảo vệ Giấy khen 700,000 

11 1 
Nguyễn Hiền 

Lương 
Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

12 2 Nguyễn Thị Thuý Phó hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

13 3 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 4 
Phạm Thị Anh 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 5 Nguyễn Thị Sỏi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 6 
Khúc Thị Bích 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 7 
Dương Thị Thanh 

Thuỷ 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 8 Trần Kim Phương Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 9 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 10 Trần Ngọc Chi Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 11 Hoàng Thị Nhài Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 12 Nguyễn Thị Hoà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 13 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 14 Tạ Thanh Hợp Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 15 Hoàng Hải Vân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 16 Hoàng Thị Vần Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

27 17 
Trần Thị Bích 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 18 Nguyễn Thị Liễu Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 700,000 

29 19 Nguyễn Thị Thu 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

30 20 Lã Thị Hạnh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

31 21 Lê Thị Hiền 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

32 22 Hoàng Tuấn Thanh Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

33 23 Nguyễn Viết Chiến Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     31,300,000 

 

  



 

26. Trường Mầm non xã Hữu Hòa 

STT STT Tên tập thể/ cá nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng đề nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hường  
Hiệu trưởng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà Lê Thị Thanh Hoà   
Phó hiệu 

trưởng  

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà Phạm Thị Hiên  Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 Bà Lê Thị Thu Hiền  Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Lưu Thu Hiền Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Nguyễn Thị Hạnh  Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà Nguyễn Thị Hằng  Giáo viên  
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Bà Lưu Thị Thương  
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 9 Bà Lưu Thị Thơ  
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

10 1 
Bà Đoàn Thị Phương 

Thảo 
Giáo viên  Giấy khen 700,000 

11 2 
Bà Lưu Thị Hồng 

Trang 
Giáo viên  Giấy khen 700,000 

12 3 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên  Giấy khen 700,000 

13 4 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên  Giấy khen 700,000 

14 5 Bà Đặng Thị Huyền Giáo viên  Giấy khen 700,000 

15 6 Bà Nguyễn Thị Dinh Giáo viên  Giấy khen 700,000 

16 7 Bà Vũ Thị Chang Nhân viên y tế Giấy khen 700,000 

17 8 Bà Đào Thị Yến 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

18 1 Bà Lê Thị Minh Yến 
Nhân viên Kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

19 2 Bà Nguyễn Thị Huế Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

20 3 Bà Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

21 4 
Bà Nguyễn Thanh 

Tuyền 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

22 5 
Bà Trần Thị Kim 

Ngọc 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

23 6 Bà Lê Thị Hằng Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

24 7 
Bà Nguyễn Thị Lệ 

Quyên 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

25 8 
Bà Nguyễn Thị 

Nguyên 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 



 

26 9 Bà Huỳnh Thị Nụ Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

27 10 Bà Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

28 11 Bà Hoàng Thị Xuân Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

29 12 Bà Đoàn Thị Hợi Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

30 13 Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

31 14 Bà Lê Thu Thêm Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

32 15 Bà Trần Thị Hiền Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

33 16 Bà Bá Thị Hà Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

34 17 Bà Lê Kim Hoa Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

35 18 
Bà Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

36 19 
Bà Nguyễn Thị 

Huyền 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

37 20 Bà Đinh Thị Lành Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

38 21 Bà Đoàn Thị Mây Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

39 22 Bà Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

40 23 Bà Trịnh Thị Dung Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

41 24 Bà Lưu Thị Nguyên Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

42 25 Bà Nguyễn Thị Bích Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

43 26 Bà Nguyễn Thị Thuý Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

44 27 Bà Nguyển Thị Uyên Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

45 28 Bà Tưởng Thị Quế Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

46 29 Bà Đoàn Thị Thơm Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

47 30 
Bà Vũ Thị Hồng 

Ngát 
Giáo viên  Lao động tiên tiến 700,000 

48 31 Bà Lê Thị Trà 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

49 32 
Bà Đinh Thị Kim 

Huệ 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

50 33 Bà Nguyễn Thị Anh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

51 34 Bà Nguyễn Thu Hiền 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

52 35 Bà Trần Thị Hà 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

53 36 Bà Đoàn Thị Kim 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

54 37 Bà Nguyễn Thị Thuỷ 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

55 38 
Ông Nguyễn Đình 

Chín 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

56 39 
Ông Nguyễn Đình 

Đào 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

57 40 
Ông Tưởng Văn 

Hồng 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

58 41 Ông Đào Bá Vương 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

59 42 Ông Lê Văn Thái 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     56,060,000 

 

  



 

27. Trường Mầm non xã Tân Triều 

STT STT Tên tập thể/ cá nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

của cá nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng đề 

nghị 

Số tiền 

1 1 Bà Trương Thị Thu 
Phó Hiệu 

Trưởng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

2 2 Bà Nguyễn Mỹ Linh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

3 3 Bà Cao Thị Mai Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

4 4 Bà Đặng Thanh Điệp Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

5 5 Bà Nguyễn Thị Thư 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

6 1 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Thanh 
Hiệu trưởng  Giấy khen 700,000 

7 2 Bà Nguyễn Kim Oanh Giáo viên Giấy khen 700,000 

8 3 Bà Đoàn Thị Kim Anh Giáo viên Giấy khen 700,000 

9 4 Bà Phạm Thị Thanh Giáo viên Giấy khen 700,000 

10 5 Bà Nguyễn Thị Thanh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

11 1 Bà Trần Thị Thùy Trang 
Phó Hiệu 

Trưởng 
Lao động tiên tiến 700,000 

12 2 
Bà Nguyễn Thị Lan 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 3 Bà Nguyễn Thị Hiên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 4 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 5 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 6 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 7 Bà Trần Thị Thu Liễu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 8 Bà Nguyễn Thu Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 9 Bà Nguyễn Thị Ly Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 10 Bà Trương Thị Minh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 11 Bà Lê Kim Ngân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 12 Bà Nguyễn Thị Quý Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 13 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 14 Bà Vũ Thị Ánh Tuyết Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 15 Bà Đỗ Phi Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 16 Bà Đỗ Thị Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 17 Bà Nguyễn Thị Lan Anh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

28 18 Bà Nguyễn Thu Hiền 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

29 19 Bà Tạ Thị Kim Liên 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

30 20 Bà Trình Thị Tuyến 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

31 21 Ông Đặng Trung Kiên 
Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

32 22 Ông Cao Duy Tuân 
Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

33 23 Ông Nguyễn Văn Sơn 
Nhân viên Bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

34 24 Bà Trương Thanh Ngọc 
Nhân viên Kế 

toán 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     32,000,000 

 

  



 

28. Trường Mầm non B xã Tứ Hiệp 

STT STT 
Tên tập thể/ cá 

nhân 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng đề nghị 

Số tiền 

1 1 Bà Lê Thị Lệ Mỹ Hiệu trưởng  
Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Đặng Thị Thu 

Hạnh 

Phó Hiệu 

trưởng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Đặng Khánh 

Chi 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị 

Thuỳ Dương 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thanh 

Huyền 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà Trần Thị Kim 

Thuý 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 1 
Bà Nguyễn Thị 

Hà 

Phó Hiệu 

trưởng  
Giấy khen  700,000 

8 2 
Bà Đặng Thị 

Tuyết Mai 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

9 1 
Bà Trương Thu 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

10 2 
Bà Nguyễn 

Phương Nam 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

11 3 
Bà Nguyễn Thị 

Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

12 4 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Chi 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 5 Bà Phạm Thị Nga Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

14 6 
Bà Trương Thị Tú 

Quyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 7 
Bà Phạm Kim 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 8 
Bà Hoàng Thanh 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 9 Bà Đỗ Minh Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 10 
Bà Nguyễn Thị 

Hải 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 11 
Bà Nguyễn Thị 

Ngọc Ly 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 12 
Bà Nguyễn Thị 

Hòa 

Nhân viên văn 

thư  
Lao động tiên tiến 700,000 

21 13 Bà Lê Thị Nụ Kế toán  Lao động tiên tiến 700,000 

22 14 
Bà Nguyễn Thị 

Huệ 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 15 
Bà Đặng Thuỳ 

Dung 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

24 16 
Bà Nguyễn Thị 

Nga 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

25 17 
Bà Nguyễn Thị 

Bích Hương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

26 18 
Ông Nguyễn Tiến 

Hùng 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

27 19 
Ông Hoàng Quốc 

Quân 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

28 20 
Ông Nguyễn 

Xuân Xanh 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

29 21 
Ông Nguyễn Văn 

Khang 

Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     30,140,000 

 

  



 

29. Trường Mầm non A xã Ngũ Hiệp 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 Bà: Lê Kim Ngân Hiệu trưởng 
Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 Bà: Nguyễn Thu Hà Phó Hiệu trưởng 
Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà: Nguyễn Thị 

Thảo 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà: Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà: Lục Thu Hà Giáo viên 
Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà:Tạ Thị Hồng 

Thúy 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 Bà:Nguyễn Thị Thu 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 
Bà: Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 1 Bà: Trần Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Giấy khen 700,000 

10 2 
Bà: Hoàng Thị 

Nguyệt 
Kế toán Giấy khen 700,000 

11 3 
Bà: Trần Thị Thu 

Hiền 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 4 
Bà: Nguyễn Thị Hoài 

Thu 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 5 Bà: Bùi Thị Lựa Giáo viên Giấy khen 700,000 

14 6 Bà: Nguyễn Thị Hậu Giáo viên Giấy khen 700,000 

15 7 
Bà: Hoàng Thị Ngọc 

Quyên 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

16 8 
Bà: Nguyễn Thu 

Hương 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

17 1 Bà Trần Thị Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 2 Bà Lưu Thị Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 3 
Bà Trần Thị Bích 

Liên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 4 
Bà Trần Thị Huyền 

Nga 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 5 Bà Vũ Thị Thơm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 6 
Bà Trần Thị Kim 

Tuyến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 7 Bà Phạm Thị Dung Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 8 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 9 Bà Phạm Thị Liên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 10 
Bà Nguyễn Hương 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

27 11 
Bà Lã Thị Phương 

Thanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 12 Bà Đỗ Như Huê Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 13 
Bà Nguyễn Thị 

Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 14 
Bà Lưu Thị Thúy 

Nga 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 15 Bà Bùi Hương Giang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 16 
Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 17 
Bà Nguyễn Thị 

Tuyến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 18 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 19 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Chi 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 20 
Bà Đặng Thị Kim 

Ngân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 21 Bà Đặng Thị Chinh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 22 
Bà Hoàng Thị Kim 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 23 
Bà Trần Thị Thùy 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 24 Bà Đàm Phương Lan Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 25 Bà Nguyễn Thị Túc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 26 Bà Nguyễn Thị Hưng Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 27 Bà Bạch Thị Huế Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 28 
Bà Hoàng Thị Thu 

Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 29 Bà Lưu Hoài Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 30 Bà Trần Thị Xuân 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

47 31 
Bà Trần Thị Đức 

Hạnh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

48 32 Bà Nguyễn Thị Tiếp 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

49 33 Bà Võ Thị Thúy 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

50 34 
Bà Nguyễn Phương 

Trang 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

51 35 Ông Trần Gia Hoàng 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

52 36 Ông Hồ Xuân Hà Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

53 37 Ông Trần Việt Thành Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

54 38 
Bà Nguyễn Thị 

Nhung 
Văn thư Lao động tiên tiến 700,000 

55 39 Ông Đinh Minh Tú Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 



 

56 40 Bà Đỗ Thị Kim Liên 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     52,320,000 

 

  



 

30. Trường Mầm non xã Đại Áng 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng 

Số tiền 

1 1 
Bà Nguyễn Thị 

Quyên 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Phạm Hồng 

Hạnh 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà Nguyễn Thị 

Quý 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà Nguyễn Thị 

Vân 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà Đỗ Thị Lập Giáo viên 
Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà Trần Thị Dung 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà Nguyễn Thị 

Hiệp 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

8 8 Ông Vũ Hữu Luân Nhân viên bảo vệ 
Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

9 1 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

10 2 
Bà Nguyễn Thị 

Thúy 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

11 3 
Bà Đoàn Thị 

Hường 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 4 
Bà Nguyễn Thị 

Trang 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

13 5 
Bà Lã Thị Vân 

Anh 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

14 6 
Bà Nguyễn Thị 

Thủy 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

15 7 Bà Lê Thị Vân Giáo viên Giấy khen 700,000 

16 8 Bà Nguyễn Thị An Giáo viên Giấy khen 700,000 

17 9 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Trang 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

18 1 
Bà Kim Thị 

Phương 
Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

19 2 Bà Phạm Thị Phúc Phó hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

20 3 
Bà Nguyễn Thị 

Ngọc Vân 
Phó hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

21 4 
Bà Lã Thị Vân 

Anh 
Nhân viên văn thư Lao động tiên tiến 700,000 

22 5 
Bà Nguyễn Thị 

Ánh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 6 
Bà Nguyễn Thị 

Bích Hạnh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

24 7 
Bà Nguyễn Thị 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 8 
Bà Nguyễn Thị 

Phúc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 9 
Bà Nguyễn Thị 

Hải Yến 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 10 
Bà Phạm Thị Thu 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 11 
Bà Nguyễn Thị 

Quyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 12 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 13 
Bà Trần Thị Ánh 

Tuyết 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 14 
Bà Hoàng Thị 

Diệp 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 15 
Bà Nguyễn Thị 

Thu  
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 16 
Bà Nguyễn Thị 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 17 
Bà Nguyễn Thị 

Thủy B 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 18 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Trang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 19 
Bà Lê Thị Hà 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 20 
Bà Nguyễn Thị 

Lương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 21 
Bà Hoàng Thị 

Hồng Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 22 
Bà Nguyễn Thị 

Khánh Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 23 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hà 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 24 
Bà Nguyễn Thị 

Mỹ Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 25 
Bà Nguyễn Thị 

Thu 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

43 26 
Bà Nguyễn Thị 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 27 
Bà Trần Thị Thúy 

Hoài 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

45 28 Bà Quỳnh Trang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

46 29 
Bà Chử Thị Bảo 

Ngọc 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

47 30 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

48 31 
Bà Nguyễn Thu 

Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

49 32 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Thủy 
Nhân viên kế toán Lao động tiên tiến 700,000 

50 33 
Bà Nguyễn Thị 

Thương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

51 34 
Bà Nguyễn Thị 

Huyền 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

52 35 
Bà Đình Thanh 

Phương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

53 36 
Bà Phạm Thị 

Phương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

54 37 
Bà Nguyễn Thị 

Thùy Ninh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

55 38 
Bà Hoàng Thị 

Nguyệt 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

56 39 
Bà Phạm Thị 

Thanh Mai 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

57 40 
Bà Nguyễn Mai 

Phương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

58 41 
Ông Nguyễn Xuân 

An 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

59 42 
Ông Nguyễn Văn 

Bằng 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

60 43 
Ông Nguyễn Xuân 

Hải 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

61 44 
Ông Nguyễn Xuân 

Tấn 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

62 45 
Ông Nguyễn Mạnh 

Cường 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     56,520,000 

 

  



 

31. Trường Mầm non A xã Ngọc Hồi 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng đề 

nghị 

Số tiền 

1 1 
Bà: Nguyễn Thị 

Kim Ngát 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà: Đỉnh Thị 

Hiền 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 
Bà: Nguyễn Thị 

Mây 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà: Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 
Bà: Phạm Thị 

Thu Thùy 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 
Bà: Nguyễn Thị 

Hương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sỹ thi đua cơ 

sở 
2,340,000 

7 1 
Bà: Nguyễn Thư 

Dung 
Phó Hiệu trưởng  Giấy khen 700,000 

8 2 
Bà: Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

9 3 
Bà: Trần Thị 

Thuyên 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

10 4 
Bà: Nguyễn Thị 

Hảo 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

11 5 Bà: Đào Thị Tươi 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Giấy khen 700,000 

12 1 
Bà: Vũ Thùy 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

13 2 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

14 3 Nguyễn Thị Tuệ Phó Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

15 4 Vũ Thị Chang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 5 
Hoàng Thanh 

Thủy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 6 
Phạm Thị Hiền 

My 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 7 
Phạm Thị Thu 

Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 8 Phạm Hải Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 9 
Vũ Thị Hồng 

Thắm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 10 
Nguyễn Thị 

Thơm 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 11 
Nguyễn Thị Minh 

Thảo 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 12 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

24 13 
Phạm Thị Phương 

Dung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 14 
Hoàng Thị 

Hường 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 15 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 16 Phạm Thùy Liên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 17 
Nguyễn Thị 

Quyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 18 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 19 
Phạm Thị Kim 

Thư 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 20 Nguyễn Thị Hoa Kế toán Lao động tiên tiến 700,000 

32 21 
Nguyễn Thị 

Phương Bình 
NV Y tế Lao động tiên tiến 700,000 

33 22 Tạ Kim Dung 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

34 23 Hoàng Thị Huệ 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

35 24 
Nguyễn Trang 

Lam 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

36 25 
Phạm Thị Kim 

Huế 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

37 26 
Nguyễn Viết 

Thuật 
Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

38 27 Hoàng văn Côn Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

39 28 Nguyễn Văn Tính Bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     37,140,000 

 

  



 

32. Trường Mầm non Yên Xá, xã Tân Triều 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn 

vị công tác của 

cá nhân 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức khen 

thưởng  

Số tiền 

1 1 
Bà: Nguyễn Thị  Thu 

Hà 
Hiệu Trưởng 

Chiến sỹ thi đua  cơ 

sở 
2,340,000 

2 2 
Bà: Nguyễn Châu 

Giang 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua  cơ 

sở 
2,340,000 

3 3 Bà: Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 
Chiến sỹ thi đua  cơ 

sở 
2,340,000 

4 4 
Bà: Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Giáo viên 

Chiến sỹ thi đua  cơ 

sở 
2,340,000 

5 5 Bà: Phạm Thuỳ Linh Giáo viên 
Chiến sỹ thi đua  cơ 

sở 
2,340,000 

6 6 Bà: Vũ Thị Kim Huệ NVND 
Chiến sỹ thi đua  cơ 

sở 
2,340,000 

7 7 
Bà: Nguyễn Thị 

Nhung 
NVND 

Chiến sỹ thi đua  cơ 

sở 
2,340,000 

8 1 
Bà: Nguyễn Thị 

Tuyết 

Phó hiệu 

trưởng 
Giấy khen 700,000 

9 2 Bà: Giang Thị Thu Hà Giáo viên Giấy khen 700,000 

10 3 
Bà: Phạm Thị Kim 

Chung 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

11 4 
Bà: Nguyễn Thị 

Tuyên 
Giáo viên Giấy khen 700,000 

12 5 
Bà: Nguyễn Thị 

Nguyên 

Nhân viên 

 nuôi  dưỡng 
Giấy khen 700,000 

13 1 Bà Nguyễn Thị Thêm 
Phó hiệu 

trưởng 
Lao động tiên tiến 700,000 

14 2 Bà: Nguyễn Thị Hảo  Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

15 3 Bà: Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

16 4 Bà: Phạm Thị Xuân Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

17 5 
Bà: Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 
NV Kế toán Lao động tiên tiến 700,000 

18 6 
Bà:Tạ Thị Phương 

Thảo 
NV Y tế Lao động tiên tiến 700,000 

19 7 Bà:Nguyễn Thị Lệ Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 8 Bà:Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

21 9 
Bà:Nguyễn Thị Thanh 

Nga 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 10 Bà:Hoàng Kim Liên Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

23 11 Bà: Hoàng Lệ Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 12 Bà:Trần Thị Thúy Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 13 Bà:Nguyễn Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 14 
Bà:Nguyễn Hồng 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 15 
Bà:Nguyễn Thị Xuân 

Phương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 16 
Bà:Phạm Thị Mai 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 17 Bà:Phạm Thị Thường Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 18 Bà:Nguyễn Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 19 
Bà:Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 20 
Bà:Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 21 
Bà:Nguyễn Thị 

Lương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 22 
Bà:Nguyễn Thị 

Nhung 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 23 
Bà:Nguyễn Huyền 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 24 Bà:Lê Thị Linh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 25 
Bà:Cung Nữ Thanh 

Hoa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 26 Bà:Dương Thị Chang Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 27 
Bà Nguyễn Thị Bích 

Ngân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 28 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 29 
Bà:Trần Thị Hồng 

Thắm 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

42 30 
Bà:Nguyễn Thị 

Gương 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

43 31 Bà:Triệu Thị Trang 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

44 32 Bà:Đặng Thị Hạnh 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 



 

45 33 
Bà:Hoàng Thị Kim 

Xuân 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

46 34 Ông:Trần Xuân Tùng 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

47 35 Ông:Vũ Đức Kỳ 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

48 36 Ông:Đỗ Văn Thành 
Nhân viên bảo 

vệ 
Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     45,080,000 

 

  



 

33. Trường Mầm non Vĩnh Ninh 

STT STT Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác của cá 

nhân 

Danh hiệu thi 

đua/ Hình thức 

khen thưởng 

Số tiền 

1 1 
 Bà An Thị Bích 

Đào 
Hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

2 2 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Phó hiệu trưởng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

3 3 Bà Đỗ Thị Thảo Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

4 4 Bà Phạm Thị Nhíp Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

5 5 
Bà Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
Giáo viên 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

6 6 Bà Đàm Thị Phượng Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

7 7 Bà Đỗ Thị Thơm 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

8 8 Bà Trịnh Thị Hạnh Giáo viên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 
2,340,000 

9 1 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hường 
Nhân viên kế toán Giấy khen  700,000 

10 2 
Bà Nguyễn Thị 

Hoài Thu 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

11 3 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Minh 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

12 4 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên Giấy khen  700,000 

13 5 
Bà Nguyễn Thị 

Thoa 
Giáo viên Giấy khen  700,000 

14 6 Bà Nguyễn Thị Thái Giáo viên Giấy khen  700,000 

15 7 Bà Đỗ Thị Nhi Giáo viên Giấy khen  700,000 

16 1 Bà Nguyễn Thị Hòa Phó hiệu trưởng Lao động tiên tiến 700,000 

17 2 Bà Trần Thị Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

18 3 
Bà Nguyễn Thị 

Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

19 4 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hòa 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

20 5 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

21 6 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Ngân 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

22 7 Bà Vũ Thị Thụy Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

23 8 Bà Vũ Thị Tuyết Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

24 9 Bà Nguyễn Thị Nhị Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

25 10 
Bà Nguyễn Minh 

Chuyên 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

26 11 Bà Khúc Thu Hiền Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

27 12 
Bà Đinh Thị Thu 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

28 13 Bà Phạm Thị Tâm Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

29 14 Bà Nguyễn Thị Lựu Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

30 15 Bà Đinh Thị Ảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

31 16 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Phong 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

32 17 
Bà Nguyễn Minh 

Thúy 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

33 18 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Nga 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

34 19 
Bà Nguyễn Thị 

Hương 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

35 20 Bà Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

36 21 
Bà Nguyễn Kim 

Oanh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

37 22 
Bà Nguyễn Thị 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

38 23 Bà Lê Thị Hoài Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

39 24 
Bà Phạm Thị Thu 

Hiền 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

40 25 
Bà Hoàng Thị Nhật 

Linh 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

41 26 Bà Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

42 27 Bà Đỗ Thị Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 



 

43 28 
Bà Vũ Thị Hằng 

Giang 
Giáo viên Lao động tiên tiến 700,000 

44 29 Bà Vũ Thị Phương 
Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

45 30 
Bà Bùi Thị Thu 

Hiền 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

46 31 
Bà Bùi Thị Thanh 

Thủy 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

47 32 
Bà Nguyễn Thị 

Tươi 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

48 33 
Bà Nguyễn Thị 

Hạnh 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

49 34 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Thúy 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

50 35 
Bà Nguyễn Thị 

Thúy 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

51 36 
Bà Nguyễn Thanh 

Yên 

Nhân viên nuôi 

dưỡng 
Lao động tiên tiến 700,000 

52 37 
Ông Đàm Mạnh 

Huy 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

53 38 
Ông Nguyễn Quang 

Quyền 
Nhân viên bảo vệ Lao động tiên tiến 700,000 

    Tổng     50,220,000 
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